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QUYẾT ĐỊNH
Về việc ủy quyền cho Sở Nội vụ, UBND các huyện, thành phố thực hiện 
một số nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND tỉnh về một số nội dung thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh trong lĩnh vực quản lý tổ chức, 
hoạt động và quản lý Hội trên địa bàn tỉnh



CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội; 
Căn cứ Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội;
Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 802/TTr-SNV ngày   01 tháng 11 năm 2018,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ủy quyền cho Sở Nội vụ, UBND các huyện, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND tỉnh về một số nội dung thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh trong lĩnh vực quản lý tổ chức, hoạt động và quản lý Hội trên địa bàn tỉnh Sơn La như sau:
1. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Nội vụ cho ý kiến về tổ chức đại hội của các hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, trong huyện.
2. Ủy quyền cho Chủ tịch UBND các huyện, thành phố cho phép thành lập; chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; giải thể, đổi tên và phê duyệt Điều lệ Hội đối với Hội có phạm vị hoạt động trong xã.
Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, Mạnh KT, 38 bản.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Cầm Ngọc Minh
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ngày 06/11/2018 của UBND tỉnh Sơn)

MỞ ĐẦU
1. Giới thiệu
Tỉnh Sơn La là tỉnh miền núi phía Tây Bắc của tổ quốc, tỉnh còn nhiều khó khăn, kinh tế - xã hội chậm phát triển, trình độ dân trí không đồng đều. Tỉnh có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về an ninh, quốc phòng đối cả nước. 
Trong những năm qua được sự quan tâm giúp đỡ của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương; sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, cùng với sự cố gắng của các ngành, địa phương, hệ thống các công trình thủy lợi đã được đầu tư phát triển rộng khắp trên toàn tỉnh.
Theo số liệu thống kê, toàn tỉnh hiện có 2.689 công trình thuỷ lợi (trong đó có 105 hồ chứa; 970 đập xây; 146 phai rọ thép; 1.330 phai tạm) đang được khai thác phục vụ sản xuất với tổng chiều dài kênh là 3.022,1km, trong đó: Kênh  kiên cố (đá xây và bê tông) là 1.304,7 km; đường ống là 169,3,1km và còn lại là kênh đất 1.443,7 km; cấp nước, tưới chủ động cho 31.053,67 ha (lúa chiêm 11.507,9 ha, lúa mùa 17.437,4 ha, tưới ẩm 853,9 ha, nuôi trồng thủy sản 1.168,2 ha); ngoài ra còn cấp nước sinh hoạt và phục vụ các ngành kinh tế khác.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Sơn La có 105 hồ chứa thủy lợi đang hoạt động, đã phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là cấp nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, phần lớn các hồ thủy lợi vừa và nhỏ đã được xây dựng từ nhiều năm trước, trong điều kiện thiếu kinh phí, số liệu tính toán, kinh nghiệm thiết kế, kỹ thuật thi công hạn chế, đặc biệt đa số hồ chứa nhỏ được thi công bằng thủ công, nhiều đập, hồ chứa nước không phù hợp với điều kiện mưa, lũ cực đoan hiện nay. 
Mặt khác, lực lượng quản lý, vận hành đập, hồ chứa thủy lợi còn mỏng, không bảo đảm năng lực chuyên môn, nhất là hồ nhỏ thiếu kinh phí tu sửa, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên nên nhiều hồ đã bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, nguy cơ mất an toàn và đe dọa tính mạng người dân và tài sản vùng hạ du.
Công tác quản lý nhà nước về an toàn đập, hồ chứa nước của tỉnh trong thời gian qua mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng vẫn còn lúng túng, bị động. Công tác quản lý, giám sát chất lượng công trình xây dựng trong thiết kế, thi công một số đập, hồ chứa thủy lợi nhỏ, nhất là đối với công trình do chính quyền huyện, xã làm chủ đầu tư còn hạn chế, chưa chặt chẽ; một số chủ đầu tư và nhà thầu không tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn, chỉ dẫn kỹ thuật nên đã để xảy ra sự cố trong quá trình thi công công trình (Hồ bản Lương, hồ Noong Đúc...). 
Việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước chưa đầy đủ, nghiêm túc; chưa thực hiện kê khai đăng ký an toàn đập, chưa điều chỉnh bổ sung quy trình vận hành hồ chứa nước; thiếu hệ thống thiết bị quan trắc công trình đập, hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng trên lưu vực hồ chứa nước; chưa có hệ thống giám sát vận hành hồ chứa, hệ thống thông tin cảnh báo an toàn cho đập và vùng hạ du; thiếu hệ thống lưu trữ hồ sơ, hệ thống cơ sở dữ liệu; chưa có quy trình vận hành cửa van, quy trình bảo trì công trình; chưa cắm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa nước; chưa xây dựng phương án bảo vệ, phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp cho đập, hồ chứa nước; chưa thực hiện kiểm tra, kiểm định và kiểm tra tính toán lại dòng chảy lũ, khả năng xả lũ của đập, hồ chứa nước...
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thiên tai ngày càng phức tạp, khó lường và sự xuống cấp theo thời gian tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến mất an toàn đập, hồ chứa nước; trước thực tế một số hồ đập trên địa bàn đã xảy ra sự cố thời gian qua (Hồ Lái Bay, hồ Noong Đúc, hồ bản Lương...), để đảm bảo an toàn, nhất là đối với các đập, hồ chứa nước quy mô lớn.Việc tăng cường công tác quản lý nhà nước, khắc phục những tồn tại trong công tác quản lý an toàn đập hồ chứa nước là cần thiết. 
Để phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; đáp ứng yêu cầu phát triển của các ngành kinh tế - xã hội; nâng cao năng lực phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu; góp phần hiện đại hóa cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới, việc củng cố và phát huy những thành tích đạt được, khắc phục tồn tại hạn chế, trong công tác; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý về đập, hồ chứa thủy lợi là yêu cầu cấp thiết.
2. Căn cứ pháp lý xây dựng Đề án
Đề án được xây dựng dựa trên các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, cụ thể:
- Luật Tài nguyên nước ngày 21 tháng 6 năm 2012;
- Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013;
- Luật Thuỷ lợi số 08/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017;
- Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước;
- Quyết định số 1590/QĐ-TTg ngày 09 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt định hướng Chiến lược phát triển thủy lợi Việt Nam;
- Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013 - 2020.
- Quyết định số 344/QĐ-TTg ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủy lợi;
- Quyết định số 1609/QĐ-BNN-TCTL ngày 09 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủy lợi;
- Đề án Tái cơ cấu ngành Thủy lợi (Quyết định số 794/QĐ-BNN-TCTL ngày 21 tháng 4 năm 2014) và Chương trình hành động thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Thủy lợi (kèm theo Quyết định số 802/QĐ-BNN-TCTL ngày 22 tháng 4 năm 2014).
- Nghị quyết số 62/2013/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội, theo đó “trong năm 2014 tổ chức đánh giá tổng thể các đập, hồ chứa thủy điện và thủy lợi trong cả nước; có kế hoạch, giải pháp và bổ trí đủ kinh phí sửa chữa, nâng cấp các đập có nguy cơ mất an toàn”;
- Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường;
- Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 62/2013/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện;
- Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2017, trong đó giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát các hồ chứa thủy lợi xung yếu để có kế hoạch sửa chữa;
- Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 07 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước.
- Các Chỉ thị, Nghị quyết và các cơ chế chính sách khác có liên quan.
3. Đối tượng, phạm vi của Đề án
- Các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác đập, hồ chứa thủy lợi.
 - Đề án tập trung nghiên cứu, đánh giá đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi hiện có trên cơ sở phù hợp với tiến trình tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững và mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Phần I
SỰ CẦN THIẾT PHẢI NÂNG CAO NĂNG LỰC 
QUẢN LÝ AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY LỢI

Công tác quản lý nhà nước về an toàn đập, hồ chứa nước của tỉnh trong thời gian qua dù đã có nhiều cố gắng, đã đạt được nhiều thành tựu nhất định. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế trong công tác quản lý vận hành, để đảm bảo an toàn và chủ động điều tiết, cấp nước phục vụ sản xuất; đứng trước nhu cầu cấp thiết của phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp; trước sự xuống cấp của các công trình, những thách thức mới đặt ra trước tác động của biến đổi khí hậu, việc nâng cao năng lực quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi là rất cần thiết.
I. NHỮNG THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC
1. Triển khai thực hiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý an toàn đập. Nhìn chung, các văn bản pháp luật về quản lý an toàn đập đang dần hoàn thiện, cụ thể: 
(1) Dự án Luật Thủy lợi và đã được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2018; 
(2) Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập (thay thế Nghị định số 72/2007/NĐ-CP) được Chính phủ ban hành nhằm cụ thể hóa các quy định trong Luật Thủy lợi và đồng bộ với các quy định tại các văn bản pháp luật khác liên quan đến an toàn đập như: Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13; Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13; Luật Khí tượng Thủy văn…; 
(3) Hệ thống các Tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức về quản lý, khai thác đập, hồ chứa thủy lợi đã và đang được từng bước hoàn thiện.
Công tác phổ biến, tuyên truyền các văn bản pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi đã được triển khai thường xuyên (các Quyết định số 344/QĐ-TTg ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 1609/QĐ-BNN-TCTL ngày 09 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Quyết định số 1073/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2018 của UBND tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủy lợi).
Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cộng đồng dân cư đã nhận thức được tầm quan trọng của công tác bảo vệ đập, hồ chứa thủy lợi, đã có ý thức chấp hành pháp luật; công tác kiểm tra, chỉ đạo các hoạt động về khai thác và bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du đã được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.
2. Phát huy hiệu quả phòng, chống lũ, úng, ngập giảm nhẹ thiên tai cho vùng hạ du
Trong những năm gần đây, do tác động của biến đổi khí hậu, tỉnh ta đang phải chịu những tác động bất lợi rõ rệt, mưa cường độ cao xuất hiện bất thường, gây nên các trận lũ lớn trong các năm 2015, năm 2017, năm 2018. Các hồ chứa lớn đã góp phần quan trọng trong phòng, chống lũ, úng, ngập giảm nhẹ thiên tai cho khu vực hạ du công trình; khắc phục chống hạn trong mùa khô hàng năm.
3. Cấp nước cho nông nghiệp, và các ngành kinh tế khác, góp phần bảo vệ môi trường, an sinh xã hội
Hiện các hồ chứa thủy lợi đang cấp nước tưới chủ động cho hơn 2.084 ha; (Lúa 1.611ha, Thủy sản 168 ha, tưới ẩm cây ăn quả, cây công nghiệp 305 ha; tạo nguồn 800 ha); Ngoài ra, còn cung cấp nước phục vụ sinh hoạt cải tạo môi trường sinh thái, các khu vui chơi giải trí và các ngành kinh tế khác…
4. Công tác sửa chữa nâng cao an toàn đập và nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ công nhân vận hành hồ chứa
- Trong những năm qua, được sự quan tâm hỗ trợ của Nhà nước một số hồ chứa nước đã được đầu tư sửa chữa nâng cấp (hồ bản Muông, hồ Chiềng Khoi, hồ Mường Lựm, hồ suối Hòm…) với mục tiêu sửa chữa công trình đầu mối các hồ chứa bị xuống cấp và từng bước nâng cấp hệ thống kênh mương, kiện toàn hệ thống tổ chức. Một số hồ chứa sau khi được đầu tư sửa chữa nâng cấp đã phát huy hiệu quả nhất định. Năm 2018 đang triển khai chương trình sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) gồm 07 hồ chứa (Hồ Nà Bó, bản Củ, Xum Lo, Xa Căn, Noong Chạy, Huổi Nhả - Khơ Mú, bản Ỏ); 02 hồ chứa Lái Bay, Noong Đúc bằng nguồn vốn khắc phục cấp bách do thiên tai của Chính phủ.
- Công tác quản lý vận hành hồ chứa đã từng bước được cải thiện (thành lập Công ty TNHH MTV quản lý khai thác CTTL tỉnh năm 2016, toàn bộ các CTTL được giao cho Công ty Quản lý, vận hành) như xác định được cá nhân tổ chức chủ quản, việc đào tạo tập huấn nâng cao năng lực quản lý vận hành công trình thủy lợi cho đội ngũ quản lý vận hành hồ chứa thủy lợi đã được chú trọng, cụ thể: Chi cục Thủy lợi đã tổ chức tập huấn nâng cao trình độ quản lý khai thác CTTL năm 2017 cho 10 lớp với 449 người, năm 2018 tổ chức 12 lớp cho 360 người. Năm 2017 Công ty TNHH MTV quản lý, khai thác CTTL đã tổ chức, tạo điều kiện cho 32 cán bộ công nhân viên học nâng cao trình độ lên đại học chuyên ngành.
II. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ 
1. Chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi
Trong những năm gần đây, mặc dù tình hình thực hiện các văn bản pháp lý về an toàn đập, hồ chứa thủy lợi đã có nhiều cải thiện, tuy nhiên ở một số nơi vai trò quản lý nhà nước đối với chính quyền địa phương vẫn tồn tại tình trạng chưa quan tâm đúng mức, một số hồ chứa thủy lợi vẫn còn tình trạng lấn chiếm lòng hồ, hành lang bảo vệ đập nhưng chưa được các cấp chính quyền cơ sở quan tâm phối hợp giải quyết (hồ bản Mòn, hồ Noong Thanh, hồ Huổi Vanh…) nhiều quy định pháp luật về an toàn đập, hồ chứa thủy lợi chưa được thực hiện như: 
(1) Lập, điều chỉnh bổ sung quy trình vận hành; 
(2) Kiểm định an toàn đập;
(3) Lập và phê duyệt phương án bảo vệ công trình, phương án ứng phó thiên tai, phương ứng phó với tình huống khẩn cấp;
(4) Lắp đặt thiết bị quan trắc, thiết bị quan trắc thủy văn chuyên dùng; 
(5) Xây dựng cơ sở dữ liệu; 
(6) Cắm mốc chỉ giới bảo vệ công trình. 
2. Công tác quản lý khai thác
- Tổ chức quản lý Nhà nước về thủy lợi nói chung và đập, hồ chứa thủy lợi nói riêng còn yếu và thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là cấp huyện, xã. Nhiều huyện không có cán bộ thủy lợi, nhiều xã chưa có cán bộ được đào tạo kiến thức chuyên môn quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi nên hiệu quả quản lý hạn chế.
- Tổ chức quản lý khai thác đập, hồ chứa thủy lợi: Đến năm 2016 mới thành lập Công ty TNHH MTV quản lý khai thác CTTL, các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh được bàn giao về cho Công ty Quản lý, vận hành khai thác. 
Tuy nhiên, do mới thành lập cần có thời gian để kiện toàn công tác tổ chức, đồng thời nguồn nhân lực được bàn giao từ các trạm huyện về nhiều cán bộ không có chuyên môn về công tác thủy lợi; trong các năm 2015, 2017, 2018 tình hình thiên tai xảy ra liên tục, gây thiệt hại rất lớn đến hệ thống công trình thủy lợi nói chung và các đập, hồ chứa nói riêng, nhưng nguồn kinh phí để khắc phục, sửa chữa còn hạn hẹp dẫn đến các đập, hồ chứa xuống cấp nhanh, không đảm bảo phục vụ theo hồ sơ thiết kế ban đầu.
- Công tác cắm mốc phạm vi chỉ giới bảo vệ đập, hồ chứa thủy lợi hầu như chưa được quan tâm đúng mức, chưa được thực hiện, gây nhiều khó khăn trong quản lý khai thác các hồ đập thủy lợi; hành lang bảo vệ đập đầu mối, lòng hồ thường xuyên bị lấn chiếm (hồ bản Mòn, hồ Huổi Vanh,…), công tác xử lý vi phạm gặp rất nhiều khó khăn do thiếu sự phối hợp của chính quyền cơ sở.
- Các đập, hồ chứa thủy lợi nằm rải rác, phân tán; tình trạng công trình bị hư hỏng xuống cấp ngày càng nghiêm trọng, nhiều công trình đầu mối của các hồ chứa không đủ khả năng chống lũ, nhất là các đập, hồ chứa nhỏ; nhiều đập, hồ chứa thủy lợi không có đường quản lý, hoặc đường quản lý không đảm bảo cho xe cơ giới vào ứng cứu khi sự cố xảy ra (hồ Lái Bay, hồ Noong Chạy, hồ Huổi Nhả -Khơ Mú...).
- Hồ sơ lưu trữ công trình bị thất lạc hoặc bị hư hỏng, nhất là các đập, hồ chứa thủy lợi nhỏ xây dựng cách đây 30 - 40 năm hầu như không còn hồ sơ thiết kế công trình, khó khăn cho công tác sửa chữa cũng như quản lý bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước.
- Hầu hết các hồ chứa chưa có quy trình vận hành, chưa được kiểm định an toàn, hệ thống thông tin cảnh báo sớm, hệ thống quan trắc công trình và quan trắc thủy văn chuyên dùng chưa được trang bị nên rất thụ động trong công tác quản lý, vận hành.
3. Hiện trạng an toàn đập, hồ chứa thủy lợi
Hiện cả tỉnh có tổng số 105 hồ chứa thủy lợi (trong đó có 14 hồ lớn có dung tích chứa từ 0,5 triệu m3 trở lên, còn lại là các hồ chứa nhỏ), được phân bổ tại các huyện (Mai Sơn 22, Mộc Châu 02, Mường La 03, Quỳnh Nhai 02, Thuận Châu 04, Yên Châu 08, Phù Yên 03, Vân Hồ 01, thành phố Sơn La 60). 
Các đập, hồ chứa thủy lợi phải kiểm định an toàn theo quy định tại Nghị định số 141/2018/NĐ-CP chưa được kiểm định an toàn.
Toàn bộ các đập, hồ chứa thủy lợi (phải có quy trình bảo trì theo quy định tại Nghị định số 141/2018/NĐ-CP) chưa có quy trình bảo trì, chưa lắp đặt hệ thống giám sát. Số lượng đập, hồ chứa nước được bảo trì, sửa chữa, nâng cấp, hiện đại hóa theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, quy định khác của pháp luật có liên quan còn rất hạn chế. 
Tất cả các đập, hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh đều có hình thức tràn xả lũ tự do, không có cửa van, hầu hết chưa được lắp đặt hệ thống giám sát vận hành, thiết bị thông tin, cảnh báo an toàn cho đập và vùng hạ du đập. 
Hiện trạng an toàn của các đập, hồ chứa thủy lợi lớn: 
(1) Các đập, hồ chứa thủy lợi được xây dựng, sửa chữa, nâng cấp từ năm 2000 trở lại đây cơ bản bảo đảm an toàn, phát huy tốt nhiệm vụ của công trình, tuy nhiên, trang thiết bị, phương tiện hỗ trợ quản lý vận hành còn hạn chế. 
(2) Các hồ chứa được xây dựng, sửa chữa từ năm 2000 trở về trước còn nhiều tồn tại hạn chế, nhiều hồ không được xây dựng hoàn chỉnh (thiếu hệ thống thoát nước mặt đập; mặt đập, mái thượng lưu không được gia cố, nhiều tràn xả lũ hiện đã hư hỏng, xuống cấp), thời gian khai thác, sử dụng lâu, thiếu kinh phí duy tu sửa chữa nên bị xuống cấp, mất an toàn (các hồ chứa nhỏ có dung tích dưới 0,2 triệu m3).
Qua kiểm tra, đánh giá trước mùa mưa lũ của Chi cục Thủy lợi, Công ty TNHH MTV quản lý, khai thác CTTL, hiện có 02 hồ chứa bị hư hỏng xuống cấp, cụ thể như sau:
- Hồ Lái Bay, xã Phỏng Lái, huyện Thuận Châu xuất hiện hố sụt gây mấy nước ở lòng hồ; Hồ Noong Đúc, thành phố Sơn La đập đất bị thấm qua thân ở mức nặng không đủ khả năng tích nước mùa khô năm 2017, năm 2018; còn lại 07 hồ chứa bị xuống cấp, hư hỏng nhưng đã được đưa vào chương trình sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) gồm các hồ: Hồ Nà Bó, bản Củ, Xum Lo, Xa Căn, Noong Chạy, Huổi Nhả - Khơ Mú, bản Ỏ.
- Về khả năng chống lũ: Các hồ chứa nhỏ hiện chưa có số liệu đánh giá cụ thể, tuy nhiên, hầu hết các hồ chứa nhỏ được xây dựng từ những năm 70 - 80 của thế kỷ trước theo các tiêu chuẩn thiết kế cũ, trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay, mưa lũ lớn bất thường, cực đoan và những thay đổi về tiêu chuẩn thiết kế nên nhiều hồ chứa không đảm bảo khả năng chống lũ.
4. Nguồn khi phí đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước
- Chính sách và cơ chế tài chính chưa phù hợp hoặc khó áp dụng dẫn đến chi phí cho bảo trì, sửa chữa nâng cấp và vận hành phụ thuộc hoàn toàn vào ngân sách Nhà nước. Tài chính của tổ chức thủy lợi cơ sở rất khó khăn chủ yếu phụ thuộc vào nguồn cấp bù thủy lợi phí (nay là hỗ trợ giá dịch vụ sản phẩm), thiếu kinh phí duy tu, sửa chữa.
- Doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, trong khi quản lý sản xuất của doanh nghiệp theo cơ chế bao cấp không tạo ra động lực để thúc đẩy phát triển, nâng cao năng suất lao động, đảm bảo chất lượng, đổi mới hệ thống quản trị của các tổ chức quản lý thủy lợi. 
Đối với bộ máy quản lý Nhà nước về thuỷ lợi việc phân giao nhiệm vụ giữa các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành, giữa các huyện, thành phố với Công ty TNHH MTV quản lý, khai thác CTTL còn nhiều bất cập, chồng chéo dẫn đến khó khăn trong điều hành chỉ đạo. Chưa thu hút được nguồn lực đầu tư xã hội hóa trong quản lý, khai thác công trình, các dịch vụ khai thác tổng hợp chưa được phát huy để tăng nguồn thu.
- Nguồn kinh phí đầu tư: Từ năm 2015 đến nay một số hồ chứa thủy lợi được Trung ương hỗ trợ kinh phí để đầu tư sửa chữa, nâng cấp (hồ bản Muông, hồ Chiềng Khoi, hồ suối Hòm…). 
Tuy nhiên, nguồn kinh phí bảo trì công trình đập, hồ chứa thủy lợi trong những năm gần đây rất khó khăn, không đáp ứng được nhu cầu bảo trì theo quy định, nên công trình xuống cấp nhanh chóng.
5. Công tác đào tạo và truyền thông
- Nguồn nhân lực tham gia quản lý, khai thác các đập, hồ chứa thủy lợi vừa thiếu, vừa yếu, thường không có cán bộ, công nhân có chuyên môn quản lý về an toàn đập, hồ chứa nước.
- Trong những năm gần đây, công tác đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý khai thác thường gắn liền với đào tạo cho cán bộ thủy nông cấp huyện, xã và những người trực tiếp tham gia quản lý đập, hồ chứa, chưa được tập huấn vàđào tạo bài bản.
- Ý thức của một bộ phận cộng đồng dân cư trong việc bảo vệ đập còn hạn chế, nhiều vụ vi phạm về hành lang bảo vệ đập (cấp đất trong phạm vi bảo vệ công trình hồ chứa nước; đục khoét kênh mương, lấn chiếm đất hành lang là phổ biến, đắp chặn lòng kênh ngâm tre, gỗ, lắp đặt guồng quay nước làm cản trở dòng chảy, trộm cắp tháo thiết bị công trình,.v.v).
- Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng chưa được các cấp, các ngành quan tâm đúng mức.
III. NGUYÊN NHÂN CỦA NHỮNG TỒN TẠI HẠN CHẾ
1. Nguyên nhân khách quan
- Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đã tác động bất lợi đến an toàn đập, nhất là những đập, hồ chứa thiếu khả năng xả dẫn đến nguy cơ mất an toàn đập tăng cao.
- Quá trình phát triển kinh tế - xã hội làm suy giảm chất lượng rừng ảnh hưởng đến dòng chảy, khai thác tài nguyên khoáng sản ở vùng hạ du; phát triển cơ sở hạ tầng đô thị, công nghiệp, giao thông gây cản trở tiêu thoát lũ, tăng ngập úng cục bộ...
- Quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa ở khu vực hạ du đập, hồ chứa ảnh hưởng đến hành lang thoát lũ của các hồ chứa lớn.
- Đặc thù các hồ chứa thủy lợi nhỏ nằm ở khu vực miền núi xa trung tâm hành chính, giao thông đi lại khó khăn nên việc quản lý, bảo vệ chưa được quan tâm nhiều.
- Đa số các hồ chứa nhỏ được xây dựng từ lâu, công nghệ xây dựng lạc hậu, chất lượng xây dựng chưa cao, nguồn kinh phí duy tu, bảo dưỡng khó khăn nên bị xuống cấp nhanh chóng. 
2. Nguyên nhân chủ quan
- Thể chế, chính sách và phương thức quản lý, khai thác CTTL chậm đổi mới theo cơ chế thị trường. Doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, trong khi quản lý sản xuất của doanh nghiệp theo cơ chế bao cấp không tạo ra động lực để thúc đẩy phát triển. Quản lý sản xuất bằng phương thức giao kế hoạch, theo cơ chế bao cấp. 
Quản lý tài chính theo hình thức cấp phát - thanh toán, chưa ràng buộc chặt chẽ với cơ chế kiểm tra giám sát, đánh giá và tính công khai minh bạch đã làm sai lệch bản chất hoạt động sản xuất trong nền kinh tế thị trường. 
Thiếu cơ chế để phát huy tiềm năng, lợi thế để khai thác tổng hợp hồ chứa nước. Phương thức hoạt động như vậy dẫn tới cơ chế tài chính thiếu bền vững, chủ yếu phụ thuộc vào ngân sách nhà nước, đồng thời, hạn chế thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân, hạn chế cơ chế cạnh tranh cho đầu tư xây dựng, quản lý khai thác công trình.
- Việc thành lập và hoạt động của tổ chức thủy lợi cơ sở còn mang nặng tính áp đặt, thiếu sự tham gia chủ động, tích cực của người dân, một bộ phận cán bộ, người dân coi công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi là nhiệm vụ của nhà nước dẫn tới tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào nhà nước, sử dụng nước lãng phí.
- Chính quyền cấp xã và các tổ chức đoàn thể cơ sở chưa quan tâm đến quản lý công trình thuỷ lợi, mà coi đó là trách nhiệm của nhà nước, của doanh nghiệp khai thác công trình thuỷ lợi trên địa bàn.
- Khoa học công nghệ chưa bám sát hoặc dự báo đúng nhu cầu thực tế, chậm áp dụng công nghệ tiên tiến trong dự báo, cảnh báo sớm và hỗ trợ ra quyết định trong vận hành hồ chứa nước.
- Tư tưởng ỷ lại vào Nhà nước vẫn còn nặng nề, đặt nặng vấn đề đầu tư xây dựng công trình, xem nhẹ quản lý, chưa huy động được sức mạnh toàn xã hội tham gia vào xây dựng, quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.


Phần II
QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ

I. QUAN ĐIỂM
1. Hoàn thiện và thực thi có hiệu quả hệ thống thể chế về quản lý an toàn đập. 
2. Đảm bảo an toàn của các đập, hồ chứa thủy lợi và vùng hạ du theo các quy định hiện hành trong điều kiện biến đổi khí hậu như hiện nay.
II. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu tổng quát
Nâng cao năng lực quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi bao gồm: 
(1) Hoàn thiện và thực thi có hiệu quả hệ thống thể chế về quản lý an toàn đập; 
(2) Hoàn thiện bộ máy tổ chức, củng cố, nâng cao năng lực của lực lượng quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi các cấp; 
(3) Từng bước hiện đại hóa công tác quản lý, vận hành, khai thác các đập, hồ chứa thủy lợi, tiến dần đến vận hành theo thời gian thực; 
(4) Đảm bảo an toàn của các đập, hồ chứa thủy lợi và vùng hạ du theo các quy định hiện hành trong điều kiện biến đổi khí hậu như hiện nay.
2. Mục tiêu cụ thể
- Rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan đến đầu tư xây dựng và quản lý, khai thác đập, hồ chứa thủy lợi. Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi.
- Hoàn thiện bộ máy tổ chức, củng cố, nâng cao năng lực của lực lượng quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi các cấp; Xây dựng, hoàn thiện các quy định về quản lý hồ đập nhỏ có sự tham gia của cộng đồng.
- Từng bước hiện đại hóa công tác quản lý, vận hành, khai thác các đập, hồ chứa thủy lợi, tiến dần đến vận hành theo thời gian thực, cụ thể: Rà soát, thực hiện việc lắp đặt hệ thống giám sát vận hành, hệ thống thiết bị thông tin cảnh báo an toàn cho đập và vùng hạ du, hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng đối với đập, hồ chứa thủy lợi; lắp đặt thiết bị điều hành trung tâm để quản lý đập, hồ chứa thủy lợi; hệ thống cơ sở dữ liệu về đập, hồ chứa thủy lợi.
- Đảm bảo an toàn của các đập, hồ chứa thủy lợi và vùng hạ du: Tăng cường phối hợp liên ngành để dự báo, cảnh báo lũ, vận hành hồ chứa và phòng chống lũ cho vùng hạ lưu đập. Rà soát, lập danh mục các đập, hồ chứa thủy lợi hư hỏng, xuống cấp, có nguy cơ mất an toàn. 
Tổng hợp, điều chỉnh, đề xuất nguồn vốn trong kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 để xử lý đập, hồ chứa thủy lợi xung yếu, cấp bách; bố trí kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Rà soát, tổng hợp, bổ sung kinh phí bảo đảm an toàn đập, hồ chứa thủy lợi; kinh phí bảo trì đập, hồ chứa thủy lợi.
- Bảo đảm 100% cán bộ làm công tác quản lý hồ chứa được đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực và trình độ về công tác quản lý hồ chứa nước, đồng thời tuyên truyền sâu rộng cho quần chúng nhân dân vùng hưởng lợi nắm được tầm quan trọng của công tác bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước.
III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1. Hoàn thiện và thực thi có hiệu quả hệ thống thể chế về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi
- Xây dựng, hoàn thiện các quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước;
- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các địa phương thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi.
- Tổ chức hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập;
2. Hoàn thiện bộ máy tổ chức, củng cố, nâng cao năng lực của lực lượng quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi các cấp
- Hoàn thiện bộ máy quản lý của các hồ chứa thủy lợi có dung tích lớn hoặc có quy trình vận hành phức tạp.
- Xây dựng, hoàn thiện các quy định về quản lý hồ đập nhỏ có sự tham gia của cộng đồng.
- Đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ quản lý đập, hồ chứa nước đảm bảo yêu cầu; đặc biệt là đối với đội ngũ quản lý các hồ chứa nhỏ do các huyện, xã quản lý.
3. Từng bước hiện đại hóa công tác quản lý, vận hành, khai thác các đập, hồ chứa thủy lợi, tiến dần đến vận hành theo thời gian thực
- Nâng cao năng lực dự báo mưa lũ, vận hành hồ chứa hợp lý, điều tiết xả lũ liên hồ chứa, tiến tới vận hành theo thời gian thực.
- Rà soát, lắp đặt hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng; hệ thống giám sát vận hành đối với các hồ chứa lớn.
- Lắp đặt hệ thống giám sát vận hành đối với các hồ chứa lớn.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đập, hồ chứa nước phục vụ công tác chỉ đạo vận hành. Lập hồ sơ lưu trữ điện tử toàn bộ các hồ đập trên phạm vi toàn tỉnh;
4. Đảm bảo an toàn của các đập, hồ chứa thủy lợi và vùng hạ du
- Tăng cường phối hợp liên ngành để dự báo, cảnh báo lũ, vận hành hồ chứa và phòng chống lũ cho vùng hạ lưu đập.  
- Thực hiện đăng ký an toàn đập, kiểm định an toàn đập theo các quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước;
- Lập Danh mục các đập, hồ chứa thủy lợi hư hỏng, xuống cấp, có nguy cơ mất an toàn.
- Bố trí nguồn kinh phí sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn, duy tu, bảo dưỡng, bảo trì công trình.
5. Bảo đảm 100% cán bộ làm công tác quản lý hồ chứa được đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực và trình độ về công tác quản lý hồ chứa nước, đồng thời tuyên truyền sâu rộng cho quần chúng nhân dân vùng hưởng lợi nắm được tầm quan trọng của công tác bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước.
(có Phụ lục số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 chi tiết kèm theo)
IV. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHÍNH
1. Hoàn thiện thể chế trong quản lý an toàn đập
Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành; thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi; chỉ đạo, hướng dẫn địa phương thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi thông qua tuyên truyền phổ biến pháp luật và các chế tài xử lý các vi phạm.
2. Nâng cao năng lực vận hành bảo đảm an toàn đập, hồ chứa thủy lợi và vùng hạ du
- Xây dựng hệ thống trang thiết bị hỗ trợ nâng cao năng lực vận hành ứng phó với mưa, lũ bảo đảm an toàn đập bao gồm:
+ Hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng trên lưu vực đập, hồ chứa thủy lợi;
+ Lắp đặt các thiết bị quan trắc công trình;
+ Hệ thống giám sát vận hành đập, hồ chứa nước (thiết bị kết nối truyền dẫn số liệu khí tượng thủy văn, tình hình ngập lụt hạ du; camera giám sát vận hành công trình đầu mối và phần mềm hỗ trợ vận hành đập, hồ chứa theo diễn biến thực tế);
+ Lắp đặt hệ thống cảnh báo lũ (cho các đập, hồ chứa quan trọng đặc biệt và lớn).
+ Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy trình vận hành đập, hồ chứa thủy lợi.
- Nâng cao chất lượng dự báo mưa, lũ trên các lưu vực sông, suối. Rà soát, hoàn thiện quy trình vận hành hồ chứa trên các lưu vực suối đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du, khai thác hiệu quả nguồn nước.
- Thực hiện cắm mốc phạm vi chỉ giới bảo vệ đập, hồ chứa thủy lợi.
- Nghiên cứu, xây dựng các mô hình quản lý an toàn đập đối với các hồ chứa nhỏ có sự tham gia của cộng đồng, cơ chế phối hợp trong vận hành đập, hồ chứa nước;
3. Đảm bảo an toàn của các đập, hồ chứa thủy lợi và vùng hạ du
- Tăng cường phối hợp liên ngành để dự báo, cảnh báo lũ, vận hành hồ chứa và phòng chống lũ cho vùng hạ lưu đập.  
- Rà soát, đánh giá hiện trạng của toàn bộ các hồ chứa, đánh giá lại khả năng xả lũ có xét đến biến đổi khí hậu và phù hợp với tiêu chuẩn hiện hành, từng bước nâng mức đảm bảo theo tiêu chuẩn quốc tế cho hồ chứa lớn.
- Tổ chức kiểm tra, đánh giá, kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi, lập danh mục và sắp xếp thứ tự ưu tiên, lộ trình đầu tư sửa chữa, nâng cấp các đập, hồ chứa thủy lợi hư hỏng, xuống cấp. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn, sử dụng dự phòng ngân sách để đầu tư, sửa chữa, nâng cấp các đập, hồ chứa thủy lợi hư hỏng, xuống cấp không đảm bảo an toàn trước mùa mưa lũ hàng năm.
- Quyết định việc tích nước và bảo đảm an toàn đối với đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý.
- Xây dựng Phương án bảo vệ công trình, Phương án ứng phó thiên tai và phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp cho các đập, hồ chứa thủy lợi.
- Rà soát, lập bổ sung quy trình bảo trì cho các đập, hồ chứa thủy lợi. Rà soát, đánh giá nguồn kinh phí bảo trì các công trình đập, hồ chứa thủy lợi trên cơ sở các quy định hiện hành, từ đó đề xuất nguồn kinh phí thực hiện bảo trì công trình đập, hồ chứa thủy lợi và tổ chứa thực hiện.
-  Rà soát, xác định nhu cầu lắp đặt hệ thống giám sát vận hành, thiết bị thông tin, cảnh báo an toàn cho đập và vùng hạ du đập cho đập, hồ chứa nước có cửa van điều tiết lũ đang khai thác.
4. Hoàn thiện tổ chức bộ máy, đào tạo, nâng cao năng lực, truyền thông
- Củng cố, phát triển lực lượng quản lý chuyên trách có đủ năng lực chuyên môn để quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi. Tập trung tăng cường năng lực chuyên môn trong kiểm tra, quan trắc, dự báo, cảnh báo và vận hành bảo đảm an toàn đập.
- Tăng cường đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho lực lượng quản lý, khai thác đập, hồ chứa thủy lợi.
- Tuyên truyền sâu rộng cho các đối tượng quản lý, quần chúng nhân dân vùng hưởng lợi nắm được tầm quan trọng của công tác bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước.
5. Thanh tra, kiểm tra
- Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi; kiên quyết xử lý đối với các tổ chức, cá nhân không thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi.
- Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về quản lý chất lượng công trình xây dựng đối với các hoạt động đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn. 
- Tổ chức tốt việc theo dõi, kiểm tra đập, hồ chứa thủy lợi trước, trong và sau mùa mưa, lũ, nhằm phát hiện sớm những ẩn họa có nguy cơ gây sự cố công trình để xử lý sớm; thực hiện nghiêm túc phương châm “4 tại chỗ” trong xử lý sự cố công trình.
- Tăng cường công tác kiểm tra các đập, hồ chứa thủy lợi bị xuống cấp, có nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ, xây dựng phương án sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn công trình phục vụ sản xuất và tính mạng, tài sản của dân cư vùng hạ du, báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Phần III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. THỜI GIAN VÀ LỘ TRÌNH THỰC HIỆN
- Đề án sẽ triển khai thực hiện đến hết năm 2025.
- Định kỳ hàng năm tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Năm 2022 tổ chức tổ chức đánh giá, sơ kết để rút kinh nghiệm.
- Năm 2025 tổng kết đánh giá Đề án và các chính sách liên quan.
(Lộ trình thực hiện có Phụ lục số 01kèm theo)
II. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức triển khai thực hiện Đề án.
- Chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH MTV quản lý, khai thác công tình thủy lợi tỉnh tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Danh mục đập, hồ chứa thủy lợi phải thực hiện các nội dung: 
Kê khai, đăng ký an toàn đập; lập, phê duyệt quy trình vận hành; kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi; lập, lưu trữ hồ sơ công trình; cắm mốc hành lang phạm vi bảo vệ công trình;
- Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy lợi trên cơ sở các quy định hiện hành và tình hình thực tế của địa phương trong đó phải có đủ chế tài để kiên quyết xử lý đối với các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi.
- Tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Tổ công tác để kiểm tra, đánh giá an toàn đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn trước và sau mùa mưa hàng năm cho giai đoạn từ năm 2019 - 2025. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, đánh giá tổng thể về công tác quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa trên địa bàn tỉnh hàng năm kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh và các khó khăn vướng mắc.
- Tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng Đề án nâng cao năng lực quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp báo cáo Thủ tướng xem xét quyết định. 
- Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Danh mục hồ chứa thủy lợi phải: Lắp đặt và quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng;  Xây dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ lưu; phê duyệt Danh mục hồ chứa thủy lợi phải cắm mốc hành lang bảo vệ mặt nước.
- Đôn đốc tiến độ việc thực hiện chương trình phần mềm về hệ thống cơ sở dữ liệu về đập, hồ chứa thủy lợi.
- Chỉ đạo Công ty TNHH MTV quản lý, khai thác công tình thủy lợi tỉnh thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy lợi.
- Tham mưu UBND tỉnh kế hoạch tập huấn nâng cao năng lực cho lực lượng quản lý đập, hồ chứa thủy lợi (đối với cán bộ quản lý nhà nước) và lực lượng trực tiếp quản lý, khai thác đập, hồ chứa thủy lợi.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường
- Chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt Danh mục hồ chứa thủy lợi phải: Lắp đặt và quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng; Xây dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ lưu; phê duyệt Danh mục hồ chứa thủy lợi phải cắm mốc hành lang bảo vệ mặt nước.
3. Các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính
Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh: Phương án huy động nguồn lực của địa phương, Quỹ phòng chống thiên tai để thực hiện nội dung Đề án. Chú trọng phương án bố trí kinh phí bằng nguồn ngân sách địa phương;
4. UBND các huyện, thành phố 
- Củng cố, sắp xếp lực lượng quản lý nhà nước về đập, hồ chứa thủy lợi có năng lực và chuyên môn đáp ứng yêu cầu theo quy định hiện hành;
- Chỉ đạo các tổ chức cá nhân khai thác đập, hồ chứa thủy lợi xây dựng các phương án ứng phó thiên tai và ứng phó tình huống khẩn cấp và phê duyệt Phương án theo quy định;
- Chỉ đạo các tổ chức cá nhân khai thác đập, hồ chứa thủy lợi thực hiện kê khai đăng ký an toàn đập: Lập quy trình vận hành đập, hồ chứa; lắp đặt và thực hiện quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng; xây dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ lưu; cắm mốc hành lang bảo vệ mặt nước; lập, lưu trữ hồ sơ công trình sau Đề án được phê duyệt và được bố trí kinh phí thực hiện.
5. Kinh phí thực hiện Đề án
Dự kiến kinh phí đầu tư sửa chữa, nâng cấp và tăng cường công tác quản lý các đập, hồ chứa thủy lợi giai đoạn đến năm 2025 là 487,68 tỷ đồng, trong đó: 
- Kinh phí sửa chữa, nâng cấp:                  467,83 tỷ đồng.
- Kinh phí tăng cường năng lực quản lý:     13,85 tỷ đồng.
- Kinh phí bảo trì :                                         6,00 tỷ đồng.
 (dự kiến mỗi hồ được bảo trì 01 lần trong giai đoạn năm 2018 - 2025 bình quân 50 triệu/hồ). 
Cơ cấu nguồn vốn
- Nguồn vốn vay ODA:			            117,83 tỷ đồng.
- Nguồn vốn hỗ trợ từ Ngân sách Trung ương: 356,00 tỷ đồng (gồm kinh phí bảo trì và kinh phí tu sửa nâng cấp).
- Nguồn vốn từ Ngân sách địa phương tổng:	  13,85 tỷ đồng.
6. Dự kiến hiệu quả của Đề án
6.1. Ý nghĩa thực tiễn của Đề án 
Đề án hoàn thành sẽ giảm thiểu rủi ro do sự cố đập, hồ chứa thủy lợi. Người dân ở hạ du sẽ được đảm bảo an toàn hơn, cải thiện vận hành hồ đập sẽ mang lại hiệu ích kinh tế gia tăng do tăng diện tích nông nghiệp được cung cấp nước tưới, tăng số người sử dụng nước. Đề án sẽ hạn chế, tránh được các chi phí hàng năm do khắc phục các thiệt hại về người, hạ tầng và tài sản do ngập lụt và sự cố đập.
Công tác quản lý, giám sát an toàn đập được kiện toàn và củng cố sẽ hỗ trợ tích cực cho cơ quan quản lý trong việc ra quyết định hay ứng xử cần thiết một cách kịp thời. Các tổn thất về kinh tế và phạm vi sẽ được cảnh báo và giảm thiểu.
Do tỉnh thuộc nhóm không điều tiết ngân sách về Trung ương, là tỉnh biên giới còn nhiều xã nghèo, có nhiều dân tộc thiểu số sinh sống, thiếu khả năng phục hồi sau thiên tai, trình độ và dân trí không cao. Đề án sẽ tăng thu nhập cho người nghèo, dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, ổn định sản xuất và chính trị xã hội.
Đề án phù hợp Chiến lược quốc gia về ứng phó biến đổi khí hậu, Đề án tái cơ cấu nền kinh tế và tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. 
6.2. Đối tượng hưởng lợi của Đề án 
Đối tượng hưởng lợi của dự án sẽ bao gồm:
- Hưởng lợi thông qua hỗ trợ 
(1) tăng cường công tác quản lý an toàn đập thường xuyên và định kỳ; 
(2) nâng cao sự phối hợp giữa các Sở của tỉnh đối với vận hành và quản lý an toàn đập;
(3) cải thiện công tác thu thập dữ liệu và chia sẻ thông tin.  
- Các cơ quan, tổ chức, các nhân quản lý khai thác đập, hồ chứa thủy lợi và cộng đồng hưởng lợi trực tiếp thông qua hỗ trợ: 
(1) nâng cao an toàn đập; 
(2) cải thiện cảnh báo sớm và giảm các nguy cơ rủi ro; 
(3) tăng cường năng lực để duy trì vận hành và bảo dưỡng dài hạn; 
(4) đảm bảo cung cấp nước cho các mục tiêu; 
(5) giảm nguy cơ rủi ro do sự cố đập.
- Tăng thu nhập cho người nghèo, dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, ổn định sản xuất và chính trị xã hội cho các huyện có đường biên giới.
6.3. Những khó khăn khi thực hiện Đề án
a) Yếu tố khách quan
- Diễn biến thời tiết, khí tượng thủy văn có xu hướng ngày càng bất lợi, thiên tai xảy ra ngày càng khắc nghiệt, dẫn đến việc phá huỷ hệ thống, thay đổi yêu cầu phục vụ của các công trình thuỷ lợi.
- Sự phát triển kinh tế xã hội làm cho các hệ thống công trình thủy lợi bị xâm hại, vùng tưới bị xâm chiếm, nhiều hệ thống thuỷ lợi bị thay đổi mục tiêu nhiệm vụ và giảm hiệu quả hoạt động. 
- Quá trình đô thị hoá, công nghiệp hoá và nuôi trồng thủy sản, chuyển đổi cơ cấu cây trồng (cây ăn quả, dược liệu…), làm thay đổi diện tích và cơ cấu sử dụng đất tạo ra những yêu cầu mới đối với công tác thuỷ lợi. Nhu cầu cấp nước sinh hoạt ở nông thôn, thành thị, nhu cầu tiêu thoát tại nhiều khu vực tăng lên nhanh chóng nhưng các hệ thống thủy lợi chưa đáp ứng kịp. Đồng thời, quá trình phát triển kinh tế - xã hội cũng là nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm môi trường, nguồn nước trong các hệ thống công trình thuỷ lợi.
- Yêu cầu cấp nước cho dân sinh và các ngành kinh tế ngày càng cao, nhiều hệ thống công trình thuỷ lợi chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế. 
b) Yếu tố chủ quan
- Chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của công tác thuỷ lợi, chủ yếu quan tâm về đầu tư xây dựng, ít quan tâm về công tác quản lý, đồng thời có xu hướng nặng về bao cấp, coi nhẹ sự tham gia của người dân, dẫn đến tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào nhà nước của các tổ chức quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi và cả người dân. Yêu cầu sử dụng nước tiết kiệm chưa được quan tâm đúng mức trong quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi.
- Kinh phí của tỉnh rất hạn chế, nên việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp không đủ đáp ứng được tình trạng chống xuống cấp của công trình nên số lượng hồ chứa xuống cấp còn rất lớn.
- Việc đánh giá hiện trạng hồ chứa chủ yếu dựa vào trực quan, chưa thông qua công tác kiểm định an toàn. Tình trạng này xảy ra do chưa có tiêu chí thống nhất để đánh giá mức độ an toàn công trình, công tác kiểm định an toàn được thực hiện rất hạn chế.  
- Công tác quản lý các dự án sửa chữa, nâng cấp hồ chứa được một số huyện giao cho những đơn vị không đủ năng lực làm chủ đầu tư, thiết kế, thi công dẫn đến hiệu quả của việc sửa chữa, nâng cấp không cao, hồ chứa chưa đạt mức bảo đảm an toàn cao sau khi được sửa chữa, nâng cấp.
- Kết quả thực hiện quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật, nhất là việc kiểm định an toàn đập hầu hết chưa được thực hiện do các chủ đập không đủ kinh phí chi trả. Bên cạnh đó, chất lượng việc thực thi các quy định không được tốt, điển hình như kiểm tra công trình trước, sau lũ. Tình trạng này xảy ra do trình độ của người quản lý không đáp ứng yêu cầu và thiếu những hướng dẫn cụ thể.
- Công tác đào tạo không được đẩy mạnh do chưa được quan tâm đầu tư kinh phí, không đáp ứng được nhu cầu được đào tạo rất lớn, đặc biệt là đội ngũ quản lý hồ nhỏ, do huyện, xã làm chủ đập.   
- Ứng dụng khoa học công nghệ: Việc đổi mới trong quản lý khai thác, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong xây dựng, sửa chữa, quản lý, vận hành công trình thuỷ lợi nói chung, công trình hồ đập nói riêng chưa được quan tâm đúng mức.
Phần IV
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
I. KẾT LUẬN
- Hồ chứa nước là công trình lợi dụng tổng hợp nguồn nước nhằm cung cấp nước cho các ngành kinh tế, cắt giảm lũ, phát điện và cải thiện môi trường. Các đập của hồ chứa nước hầu hết là đập đất, được xây dựng cách đây 30 - 40 năm trong thời kỳ đất nước có nhiều khó khăn, trình độ kinh tế - xã hội còn thấp, nhu cầu dùng nước chưa cao, tiêu chuẩn thiết kế thấp các nguồn vốn đầu tư thủy lợi còn hạn hẹp, năng lực khảo sát thiết kế thi công, quản lý còn nhiều bất cập nên công trình đã xây dựng không tránh khỏi các nhược điểm: Chưa đồng bộ, chất lượng thấp, thiếu mỹ quan, chưa thật an toàn. 
- Nhiều công trình thuỷ lợi đang hư hỏng, xuống cấp trong thời gian dài khai thác, sử dụng đang tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn hồ chứa, trong trường hợp nếu xảy ra sự cố, đặc biệt là vỡ đập thì sẽ gây thiệt hại lớn về người, tài sản của nhân dân vùng hạ du do đó việc nâng cao công tác quản lý các hồ chứa nước là rất quan trọng và là nhiệm vụ trọng tâm cấp bách cần phải được các cấp chính quyền đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện. 
II. KIẾN NGHỊ
Hồ chứa nước đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh Sơn La. Với điều kiện địa lý tự nhiên thuận lợi, nhiều hồ chứa nước được Nhà nước và nhân dân xây dựng góp phần rất lớn vào thành công trong phát triển kinh tế nông nghiệp của tỉnh. 
Bên cạnh những lợi ích về kinh tế, xã hội, hồ chứa nước cũng luôn tiềm ẩn những nguy cơ gây ra sự cố, ảnh hưởng an toàn công trình, tài sản, tính mạng của dân cư vùng hạ du các hồ chứa. Nhiệm vụ bảo đảm an toàn các hồ chứa nước còn rất nặng nề trong khi thời tiết khí hậu diễn biến bất thường, mưa lũ xảy ra với cường độ lớn và bất thường. 
Để bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du đề nghị UBND tỉnh trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét bố trí nguồn kinh phí ổn định hàng năm cho công tác sửa chữa, nâng cấp đập, hồ chứa thủy lợi;
Củng cố lực lượng quản lý hồ chứa có đủ năng lực, chuyên môn; thực hiện nghiêm túc công tác theo dõi, kiểm tra hồ đập trước, trong và sau mùa mưa lũ nhằm sớm phát hiện những nguy cơ gây mất an toàn công trình và có biện pháp xử lý kịp thời, tránh để xảy ra sự cố. 
Tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn của các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn; xây dựng phương án tích nước hợp lý hoặc hạn chế tích nước đối với các hồ chứa bị hư hỏng, xuống cấp, đồng thời chủ động phương án bảo đảm an toàn công trình và dân cư vùng hạ du...

	

	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Cầm Ngọc Minh
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- Phụ lục số 01: Lộ trình thực hiện.
- Phụ lục số 02: Thông tin đập, hồ chứa thủy lợi.
- Phụ lục số 03. Tình trạng thực hiện một số quy định về an toàn đập.
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[bookmark: loai_3_name]Phụ lục số 01
LỘ TRÌNH THỰC HIỆN
(Ban hành kèm theo Đề án Nâng cao năng lực quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh Sơn La)



	STT
	Nhiệm vụ
	Đơn vị chủ trì
	Đơn vị phối hợp
	Thời gian

	1
	Xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Đề án
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
	
	Tháng 11
 năm 2018

	2
	Tổng kiểm tra, rà soát, đánh giá hiện trạng các hồ chứa nước thủy lợi
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
	Công ty TNHH MTV quản lý, khai thác CTTL; UBND các huyện, thành phố
	Năm 2019

	3
	Rà soát, đánh giá năng lực của các đơn vị quản lý đập, hồ chứa nước
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
	Công ty TNHH MTV quản lý, khai thác CTTL; UBND các huyện, thành phố
	Năm 2019

	4
	Kê khai đăng ký an toàn đập, hồ chứa nước
	Công ty TNHH MTV quản lý, khai thác CTTL
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
	Năm 2019

	5
	Lắp đặt hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng cho các hồ chứa lớn.
	Công ty TNHH MTV quản lý, khai thác CTTL
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài nguyên Môi trường
	2019 - 2022

	6
	Xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
	Công ty TNHH MTV quản lý, khai thác CTTL
	2018 - 2019

	7
	Rà soát, đánh giá quy trình vận hành các hồ chứa nước
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
	Công ty TNHH MTV quản lý, khai thác CTTL
	Năm 2019

	8
	Kiểm định an toàn đập
	Công ty TNHH MTV quản lý, khai thác CTTL
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Kế hoạch đầu tư; Sở Tài chính; UBND các huyện, thành phố
	2019 - 2025

	9
	Nghiên cứu, xây dựng mô hình quản lý hồ đập nhỏ
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
	Các sở: Kế hoạch đầu tư, Tài chính; Công ty TNHH MTV quản lý, khai thác CTTL; UBND các huyện, thành phố
	2019 - 2022

	10
	Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về thủy lợi từ tỉnh đến huyện, xã
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
	Công ty TNHH MTV quản lý, khai thác CTTL; UBND các huyện, thành phố
	2019 - 2022

	11
	Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ về quản lý an toàn đập
	Công ty TNHH MTV quản lý, khai thác CTTL
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các huyện, thành phố
	2018 - 2025

	12
	Lưu trữ hồ sơ điện tử các hồ chứa.
	Công ty TNHH MTV quản lý, khai thác CTTL
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
	

	13
	Xây dựng kế hoạch và thực hiện tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức trong quản lý an toàn đập
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
	Các sở: Kế hoạch đầu tư, Tài chính; Công ty TNHH MTV quản lý, khai thác CTTL; UBND các huyện, thành phố
	2018 - 2025

	14
	Sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước:
- Thực hiện dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập - WB8, để sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn cho 07 hồ chứa;
	
Ban QLDA các công trình nông nghiệp

	Các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài chính; Kế hoạch đầu tư; Công ty TNHH MTV quản lý, khai thác CTTL

	2018 - 2020

	
	- Thực hiện dự án sửa chữa 02 hồ bị sự cố theo nguồn vốn khắc phục khẩn cấp thiên tai của Chính phủ
	Công ty TNHH MTV quản lý khai thác CTTL
	
	2018 - 2019






Phụ lục số  02
THÔNG TIN ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY LỢI
(Ban hành kèm theo Đề án Nâng cao năng lực quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh Sơn La)

A. Hồ chứa thủy lợi (Hồ có dung tích từ 50.000 m3 trở lên)


	STT
	Tên đập/hồ
	Địa điểm
	Thông số kỹ thuật

	
	
	
	Hồ chứa
	Đập chính
	Cống
	Tràn xả lũ

	
	
	
	Flv 
(Km2)
	Wc
	Ftưới
(ha)
	Wtoàn bộ 
(triệum3)
	MNC   (m)
	MNDBT   (m)
	MNGC (m)
	Cao trình đỉnh đập
	Hmax
(m)
	Chiều dài đập L (m)
	Đập phụ (số lượng)
	Kích thước (m)
	Hình thức
	Kích thước (Btr)
	Hình thức 

	1
	Hồ Suối Chiếu
	Phù Yên
	105
	 
	800
	4,316
	306,4
	315,3
	318,1
	319,5
	16,5
	108,2
	
	1 x 1,5
	Cống ngầm 
chảy có áp
	80
	Tự do

	2
	Hồ Chiềng Khoi
	Yên Châu
	5
	 
	159,602
	3,1
	486
	498,5
	486
	501,3
	16
	120
	2
	1,5
	Cống ngầm 
chảy có áp
	20
	Tự do

	3
	Hồ bản Mòn
	Mai Sơn
	7
	 
	80
	2,621
	589
	600,2
	601,5
	603
	25
	92
	
	0,8
	Cống ngầm 
chảy có áp
	6
	Tự do

	4
	Hồ Suối Hòm
	Phù Yên
	3,5
	 
	140
	1,069
	378
	390
	390,6
	391,6
	23,5
	152
	1
	0,8 x 1
	Cống ngầm 
chảy có áp
	35
	Tự do

	5
	Hồ Mường Lựm
	Yên Châu
	6
	 
	90
	1,037
	804
	813,5
	814,7
	816
	17,7
	80
	
	0,8 x 1
	Cống ngầm 
chảy có áp
	20
	Tự do

	6
	Hồ Huổi Vanh
	Yên Châu
	5,5
	 
	352
	2,2
	368,5
	383
	368,5
	385
	25
	316
	
	0,5
	Cống ngầm 
chảy có áp
	12
	Tự do

	7
	Hồ bản Muông
	TP Sơn La
	13,5
	 
	80,778
	2,2
	1,6
	798,6
	915,6
	801,4
	32
	 
	
	0,8 x 1,5
	Cống ngầm 
chảy có áp
	15
	Tự do

	8
	Hồ Lái Bay
	Thuận Châu
	5,4
	 
	358,9
	1,328 
	897,7
	913,95
	230,6
	916,40
	32,20
	75,86
	
	0,6
	Cống ngầm 
chảy có áp
	32,0
	Tự do

	9
	Hồ Noong Chạy
	Thuận Châu
	8,67
	0,005
	 
	0,401 
	706,5
	715,8
	 
	719,6
	16,3
	91,5
	
	0,3 x 94,7
	Cống ngầm 
chảy có áp
	16,1
	Tự do

	10
	Hồ Bản Lềm
	Phù Yên
	6
	 
	 28,72   
	0,63
	228,6
	230
	228,6
	230,9
	12,75
	210
	
	1 x 1,5
	Cống ngầm 
chảy có áp
	35
	Tự do

	11
	Hồ bản Sẳng
	Mai Sơn
	2,25
	 
	11,32
	0,64
	583,8
	585,7
	 
	587,5
	11
	130
	
	 
	Cống ngầm 
chảy có áp
	 
	Tự do

	12
	Hồ bản Lầu
	Mai Sơn
	2,4
	 
	34,95
	0,5
	771,5
	779,2
	 
	784,4
	12
	65
	
	 
	Cống ngầm 
chảy có áp
	9
	Tự do

	13
	Hồ Đen Phường
	Mai Sơn
	8,38
	 
	26,42
	0,422
	643
	647
	 
	649
	12
	224,2
	
	1 x 1
	Cống ngầm 
chảy có áp
	8
	Tự do

	14
	Hồ Nà Bó
	Mai Sơn
	2,31
	0,063
	14,93
	0,397
	735,7
	739,6
	 
	741,9
	10,1
	50,7
	(1)
	500, 
L = 47,3m
	Cống ngầm 
chảy có áp
	7
	Tự do

	15
	Hồ Phát
	Mai Sơn
	2,4
	 
	7,34
	0,5
	771,5
	779,2
	 
	784,4
	10
	7
	
	 
	Cống ngầm 
chảy có áp
	8
	Tự do

	16
	Hồ bản Lương
	Mai Sơn
	1,2
	 
	10,89
	0,211
	591,5
	597,2
	 
	599,2
	9
	25
	
	 
	Cống ngầm 
chảy có áp
	8
	Tự do

	17
	Hồ bản Củ
	Mai Sơn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	Cống ngầm 
chảy có áp
	
	Tự do

	 
	Bản Củ 1
	Mai Sơn
	1,8
	0,012
	82,66 
	0,122
	849,6
	853,4
	 
	856,2
	9,5
	74
	
	300, 
L = 45,6m
	Cống ngầm 
chảy có áp
	7
	Tự do

	
	Bản Củ 2
	Mai Sơn
	2,08
	0,001
	
	0,08
	763,9
	770,5
	 
	773,3
	10,3
	92,7
	
	300, 
L = 60,9m
	Cống ngầm 
chảy có áp
	8
	Tự do

	18
	Hồ bản Kéo
	Mai Sơn
	1,25
	 
	51,01
	0,11
	771,5
	779,2
	 
	800,6
	17,9
	73
	
	 
	Cống ngầm 
chảy có áp
	9
	Tự do

	19
	Hồ bản Thộ
	Mai Sơn
	0,5
	 
	12,8
	0,4
	750
	756
	 
	760
	5
	80
	
	 
	Cống ngầm 
chảy có áp
	9
	Tự do

	20
	Hồ Co Mỵ
	Mai Sơn
	1,25
	 
	13,96
	0,11
	771,5
	779,2
	 
	781
	11
	54
	
	 
	Cống ngầm 
chảy có áp
	5
	Tự do

	21
	Hồ Xum Lo
	Mai Sơn
	0,72
	0,046
	62,59
	0,202
	714,1
	719,1
	 
	720,9
	10,2
	62,2
	
	300, 
L = 42,0m
	Cống ngầm 
chảy có áp
	5
	Tự do

	22
	Hồ Con Kén
	Mai Sơn
	0,5
	 
	13,25
	0,45
	750
	756,0
	 
	760
	7
	80
	
	 
	Cống ngầm 
chảy có áp
	9
	Tự do

	23
	Hồ Xa Căn
	Mai Sơn
	0,7
	 
	13,8
	0,25
	445,6
	449,4
	 
	451,5
	15
	53
	
	 
	Cống ngầm 
chảy có áp
	7
	Tự do

	24
	Hồ bản Ỏ
	Mai Sơn
	7,72
	0,077
	(22)
	0,2
	554,9
	557,7
	 
	560,5
	7,9
	66,4
	
	 300, 
 L = 33m
	Cống ngầm 
chảy có áp
	15
	Tự do

	25
	Hồ bản Bon
	Mai Sơn
	1,5
	 
	47,38
	0,44
	592,5
	598,5
	 
	600
	12
	80
	
	 
	Cống ngầm 
chảy có áp
	15
	Tự do

	26
	Hồ bản Pòn
	Mai Sơn
	1,1
	 
	10,56
	0,3
	670,4
	672,2
	 
	774,5
	7
	50
	
	 
	Cống ngầm 
chảy có áp
	6
	Tự do

	27
	Hồ Huổi Nhả, Khơ Mú
	Mai Sơn
	1,01
	0,071
	 
	0,203
	109,7
	1098,0
	 
	1100
	6
	56
	
	300, 
L = 28,6m
	Cống ngầm 
chảy có áp
	6,5
	Tự do

	28
	Hồ Thủy Lợi  
	Mai Sơn
	2,4
	 
	13,39
	0,5
	771,5
	779,2
	 
	784,4
	7
	50
	
	 
	Cống ngầm 
chảy có áp
	8
	Tự do










Phụ lục số 03
TÌNH TRẠNG THỰC HIỆN MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN ĐẬP
(Ban hành kèm theo Đề án Nâng cao năng lực quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh Sơn La)


	TT
	Tên hồ, đập 
	Địa điểm
	Quy trình
 vận hành
	Đăng ký
 an toàn đập
	Báo cáo 
hiện trạng
 an toàn đập
	Kiểm tra CT trước lũ
	Kiểm 
định an toàn đập
	Cắm mốc phạm vi bảo vệ đập
	PA bảo 
vệ đập
	PA PCLB bảo đảm an toàn đập
	PA PCLL vùng hạ du

	
	
	
	Đã có 
QT
	Đang 
thực hiện
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 Hồ chứa thủy lợi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Hồ chứa nước
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hồ Suối Chiếu
	Phù Yên
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	x
	x
	x

	2
	Hồ Chiềng Khoi
	Yên Châu
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	x
	x
	x

	3
	Hồ Bản Mòn
	Mai Sơn
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	x
	x
	x

	4
	Hồ Suối Hòm
	Phù Yên
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	x
	x
	x

	5
	Hồ Mường Lựm
	Yên Châu
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	x
	x
	x

	6
	Hồ Huổi Vanh
	Yên Châu
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	x
	x
	x

	7
	Hồ bản Muông
	TP Sơn La
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	x
	x
	x

	8
	Hồ Lái Bay
	Thuận Châu
	x
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	x
	x
	x

	9
	Hồ bản Lềm
	Phù Yên
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	x
	x
	x

	10
	Hồ bản Sẳng
	Mai Sơn
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	x
	x
	x

	11
	Hồ bản Lầu
	Mai Sơn
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	x
	x
	x

	12
	Hồ Đen Phường
	Mai Sơn
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	x
	x
	x

	13
	Hồ Nà Bó
	Mai Sơn
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x

	14
	Hồ Phát
	Mai Sơn
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x

	15
	Hồ bản Lương
	Mai Sơn
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x

	16
	Hồ bản Củ
	Mai Sơn
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x

	17
	Hồ bản Kéo
	Mai Sơn
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x

	18
	Hồ bản Thộ
	Mai Sơn
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x

	19
	Hồ Co Mỵ
	Mai Sơn
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x

	20
	Hồ Xum Lo
	Mai Sơn
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x

	21
	Hồ Con Kén
	Mai Sơn
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x

	22
	Hồ Xa Căn
	Mai Sơn
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x

	23
	Hồ bản Ỏ
	Mai Sơn
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x

	24
	Hồ bản Bon
	Mai Sơn
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x

	25
	Hồ bản Pòn
	Mai Sơn
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x

	26
	Hồ Thủy Lợi  
	Mai Sơn
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x

	27
	Hồ bản Giàn
	Mai Sơn
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x

	28
	Hồ Nong Tàu Thái
	Mai Sơn
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x

	29
	Hồ Nà Xi
	Mai Sơn
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x

	30
	Hồ Huổi Nhả - Khơ Mú
	Mai Sơn
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x

	31
	Hồ Tho Lóng
	Quỳnh Nhai
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x

	32
	Hồ Huổi Có
	Quỳnh Nhai
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x

	33
	Hồ Nà Dạ 01
	Yên Châu
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x

	34
	Hồ Nà Dạ 02
	Yên Châu
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x

	35
	Hồ Huổi Ngùa
	Yên Châu
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x

	36
	Hồ Huổi Hẹ
	Yên Châu
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x

	37
	Hồ Trặng Nặng
	Yên Châu
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x

	38
	Hồ Co Chai
	Mường La
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x

	39
	Hồ bản Ngoạng
	Mường La
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x

	40
	Hồ bản Chón
	Mường La
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x

	41
	Hồ Nà Cọ
	TP Sơn La
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x

	42
	Hồ bản Chậu 
	TP Sơn La
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x

	43
	Hồ Coóng Nọi
	TP Sơn La
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x

	44
	Hồ bản Lụa
	TP Sơn La
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x

	45
	Hồ bản Lun
	TP Sơn La
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x

	46
	Hồ bản Lay 
	TP Sơn La
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x

	47
	Hồ Co Luông  
	TP Sơn La
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x

	48
	Hồ Tăng Sứa  
	TP Sơn La
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x

	49
	Hồ bản Mạy  
	TP Sơn La
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x

	50
	Hồ Huổi Có 1
	TP Sơn La
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x

	51
	Hồ Huổi Có 2 
	TP Sơn La
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x

	52
	Hồ Huổi Luông 
	TP Sơn La
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x

	53
	Hồ đầu nguồn Tổ 5 
	TP Sơn La
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x

	54
	Hồ Huổi Ban  
	TP Sơn La
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x

	55
	Hồ Huổi Sẳng  
	TP Sơn La
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x

	56
	Hồ Noong Mẹo  
	TP Sơn La
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x

	57
	Hồ Huổi Thẳm 
	TP Sơn La
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x

	58
	Hồ Nong Ló  
	TP Sơn La
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x

	59
	Hồ Thẳm Poóng  
	TP Sơn La
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x

	60
	Hồ Huổi Lót 
	TP Sơn La
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x

	61
	Hồ Noong Đông 
	TP Sơn La
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x

	62
	Hồ Huổi Hẹo 
	TP Sơn La
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x

	63
	Hồ Toong Pinh 
	TP Sơn La
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x

	64
	Hồ 50 
	TP Sơn La
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x

	65
	Hồ Huổi Cang  
	TP Sơn La
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x

	66
	Hồ Thủy Lợi  
	TP Sơn La
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x

	67
	Hồ Huổi Ta 
	TP Sơn La
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x

	68
	Hồ Noong Đúc 
	TP Sơn La
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x

	69
	Hồ bản Nam 
	TP Sơn La
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x

	70
	Hồ bản Phiêng Nghè
	TP Sơn La
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x

	71
	Hồ bản Lốm Tòng
	TP Sơn La
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x

	72
	Hồ bản Noong La 
	TP Sơn La
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x

	73
	Hồ Nà Lo 
	TP Sơn La
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x

	74
	Hồ Huổi Lò 
	TP Sơn La
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x

	75
	Hồ Huổi Khoang  
	TP Sơn La
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x

	76
	Hồ Huổi Ngoa
	TP Sơn La
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x

	77
	Hồ bản Ỏ 
	TP Sơn La
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x

	78
	Hồ Huổi Khương 
	TP Sơn La
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x

	79
	Hồ Huổi Phứa 
	TP Sơn La
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x

	80
	Hồ bản Híp
	TP Sơn La
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x

	81
	Hồ Nà Ngùa 
	TP Sơn La
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x

	82
	Hồ bản Púng 
	TP Sơn La
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x

	83
	Hồ bản Kềm 
	TP Sơn La
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x

	84
	Hồ bản Dửn 
	TP Sơn La
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x

	85
	Hồ bản Co Pục 
	TP Sơn La
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x

	86
	Hồ Quang Tai 
	TP Sơn La
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x

	87
	Hồ Huổi Ta 
	TP Sơn La
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x

	88
	Hồ bản Phường 
	TP Sơn La
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x

	89
	Hồ bản Khoang  
	TP Sơn La
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x

	90
	Hồ bản Pát 
	TP Sơn La
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x

	91
	Hồ Ca Láp 
	TP Sơn La
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x

	92
	Hồ bản Ót Luông
	TP Sơn La
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x

	93
	Hồ bản Dầu
	TP Sơn La
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x

	94
	Hồ bản Có
	TP Sơn La
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x

	95
	Hồ bản Tông
	TP Sơn La
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x

	96
	Hồ bản Mòn
	TP Sơn La
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x

	97
	Hồ bản Thé 
	TP Sơn La
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x

	98
	Hồ bản Dửn 
	TP Sơn La
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x

	99
	Hồ bản Hìn
	TP Sơn La
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x

	100
	Hồ Mương Hoi
	Thuận Châu
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x

	101
	Hồ Noong Giẳng
	Thuận Châu
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x

	102
	Hồ Noong Chạy
	Thuận Châu
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x

	103
	Hồ Nà Sài
	Mộc Châu
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x

	104
	Hồ Ta Niết
	Mộc Châu
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x

	105
	Hồ Bó Nhàng
	Vân Hồ
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x

	2
	Đập dâng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thủy lợi Phai Púng
	Thuận Châu
	 
	x
	x
	
	x
	
	
	x
	x
	x

	2
	Thủy lợi  Lả Phúng
	Yên Châu
	 
	x
	x
	
	x
	
	
	x
	x
	x

	3
	Thủy lợi  Na Lắng
	Yên Châu
	 
	x
	x
	
	x
	
	
	x
	x
	x

	4
	Thủy lợi  Chờ Lồng
	Yên Châu
	 
	x
	x
	
	x
	
	
	x
	x
	x

	5
	Thủy lợi  bản Khoang
	Quỳnh Nhai
	 
	x
	x
	
	x
	
	
	x
	x
	x

	6
	Thủy lợi  Búng Sọt
	Quỳnh Nhai
	 
	x
	x
	
	x
	
	
	x
	x
	x

	7
	Thủy lợi  Hua Ná
	Quỳnh Nhai
	 
	x
	x
	
	x
	
	
	x
	x
	x

	8
	Thủy lợi  Nậm Sọi (Tả)
	Sông Mã
	 
	x
	x
	
	x
	
	
	x
	x
	x

	9
	Thủy lợi  Nậm Sọi (kênh hữu)
	Sông Mã
	
	x
	x
	
	x
	
	
	x
	x
	x

	10
	Thủy lợi  Phai Pom 1
	Vân Hồ
	 
	x
	x
	
	x
	
	
	x
	x
	x

	11
	Thủy lợi  bản Sang  
	Mường La
	 
	x
	x
	
	x
	
	
	x
	x
	x

	12
	Thủy lợi  bản Luồng
	Mường La
	 
	x
	x
	
	x
	
	
	x
	x
	x

	13
	Thủy lợi  Bó Cá
	TP. Sơn La
	 
	x
	x
	
	x
	
	
	x
	x
	x

	14
	Thủy lợi  Phai Lạnh
	Sốp Cộp
	 
	x
	x
	
	x
	
	
	x
	x
	x

	15
	Thủy lợi  Phai Hoi
	Sốp Cộp
	 
	x
	x
	
	x
	
	
	x
	x
	x

	16
	Thủy lợi  Nà Dìa
	Sốp Cộp
	 
	x
	x
	
	x
	
	
	x
	x
	x

	17
	Thủy lợi  Phai Ta
	Sốp Cộp
	 
	x
	x
	
	x
	
	
	x
	x
	x

	18
	Thủy lợi  Phai Púng
	Sốp Cộp
	 
	x
	x
	
	x
	
	
	x
	x
	x

	19
	Thủy lợi  bản Lùn (liên bản)
	Sốp Cộp
	 
	x
	x
	
	x
	
	
	x
	x
	x

	20
	Thủy lợi Phai Nong
	Sốp Cộp
	 
	x
	x
	
	x
	
	
	x
	x
	x

	21
	Thủy lợi  Huổi Cốp
	Sốp Cộp
	 
	x
	x
	
	x
	
	
	x
	x
	x

	22
	Thủy lợi  Co Khết
	Sốp Cộp
	 
	x
	x
	
	x
	
	
	x
	x
	x

	23
	Thủy lợi  Mỏ Nựng
	Sốp Cộp
	 
	x
	x
	
	x
	
	
	x
	x
	x

	24
	Thủy lợi  Co Muông
	Sốp Cộp
	 
	x
	x
	
	x
	
	
	x
	x
	x

	25
	Thủy lợi  Huổi Yên
	Sốp Cộp
	 
	x
	x
	
	x
	
	
	x
	x
	x


Phụ lục số 04
TỔNG HỢP NHU CẦU TU SỬA ĐẬP, HỒ CHỨA
(Ban hành kèm theo Đề án Nâng cao năng lực quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh Sơn La)

	STT
	Tên đập/hồ
	Địa điểm
	Thông số kỹ thuật
	Kinh phí
	Hiện trạng công trình

	
	
	
	Hồ chứa
	Đập chính
	Cống
	Tràn
	Dự kiến (tỷ đồng)
	Nguồn kinh phí
	

	
	
	
	Flv 
(Km2)
	Ftưới
(ha)
	Wtoànbộ 
(triệu m3)
	Hmax
(m)
	Chiều dài đập L (m)
	Đập phụ (số lượng)
	Kích 
thước (m)
	Hình thức
	Hình
 thức 
 tràn
	
	
	

	Thực hiện năm 2019 - 2020
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35
	 
	 

	1
	Hồ Huổi Vanh
	Yên Châu
	5,5
	352
	2,2
	25
	316
	 
	0,5
	Cống ngầm 
chảy có áp
	Tự do
	5
	NSTW
	Xuống cấp

	2
	Hồ Noong La
	TP.Sơn La
	4,5
	9,75
	0,01
	6
	115
	 
	0,5*0,6
	Cống ngầm 
chảy có áp
	Tự do
	5
	NSTW
	Xuống cấp

	3
	Hồ bản Ỏ
	TP.Sơn La
	3,5
	10,7
	0,045
	6
	110
	 
	0,2
	Cống ngầm 
chảy có áp
	Tự do
	5
	NSTW
	Xuống cấp

	4
	Hồ Suối Hòm
	Phù Yên
	3,5
	140
	1,069
	23,5
	152
	1
	0,8 x 1
	Cống ngầm 
chảy có áp
	Tự do
	5
	NSTW
	Xuống cấp

	5
	Hồ bản Lụa
	TP.Sơn La
	5
	17,16
	0,009
	20
	65
	 
	 
	Cống ngầm 
chảy có áp
	Tự do
	5
	NSTW
	Xuống cấp

	6
	Hồ Nong Tàu Thái
	Mai Sơn
	1,4
	6,68
	0,084
	6
	60
	 
	 
	Cống ngầm 
chảy có áp
	Tự do
	5
	NSTW
	Xuống cấp

	7
	Hồ bản Khoang
	TP.Sơn La
	5
	12,828
	0,01
	5
	20
	 
	 
	Cống ngầm 
chảy có áp
	Tự do
	5
	NSTW
	Xuống cấp

	Hồ sử dụng vốn vay WB8 triển khai  năm 2018 - 2020
	 
	 
	 
	 
	Cống ngầm 
chảy có áp
	Tự do
	115,43
	
	

	1
	Hồ Noong Chạy
	Thuận Châu
	8,67
	 
	0,401
	16,3
	91,5
	 
	0,3 x 94,7
	Cống ngầm 
chảy có áp
	Tự do
	50,82
	WB8
	Xuống cấp

	2
	Hồ Nà Bó
	Mai Sơn
	 
	 
	 
	10,1
	50,7
	1
	 500, L = 47,3m
	Cống ngầm 
chảy có áp
	Tự do
	9,902
	WB8
	Xuống cấp

	3
	Hồ bản Củ
	Mai Sơn
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	27,86
	WB8
	Xuống cấp

	 
	Bản Củ 1
	Mai Sơn
	 
	 
	 
	9,5 
	74
	 
	 300, L = 45,6m
	Cống ngầm 
chảy có áp
	Tự do
	
	WB8
	Xuống cấp

	
	Bản Củ 2
	Mai Sơn
	 
	 
	 
	10,3
	92,7
	 
	300, L = 60,9m
	Cống ngầm 
chảy có áp
	Tự do
	
	WB8
	Xuống cấp

	4
	Hồ Xum Lo
	Mai Sơn
	 
	 
	 
	10,2
	62,2
	 
	300, L = 42,0m
	Cống ngầm 
chảy có áp
	Tự do
	8,513
	WB8
	Xuống cấp

	5
	Hồ Xa Căn
	Mai Sơn
	 
	 
	 
	15
	53
	 
	 
	Cống ngầm 
chảy có áp
	Tự do
	2,619
	WB8
	Xuống cấp

	6
	Hồ bản Ỏ
	Mai Sơn
	 
	 
	 
	7,9
	66,4
	 
	 300, L = 33m
	Cống ngầm 
chảy có áp
	Tự do
	5,772
	WB8
	Xuống cấp

	7
	Hồ Huổi Nhả Khơ Mú
	Mai Sơn
	 
	 
	 
	6
	56
	 
	300, L = 28,6m
	Cống ngầm 
chảy có áp
	Tự do
	9,94
	WB8
	Xuống cấp

	
	Năm 2021 - 2025
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	315
	
	

	1
	Hồ Suối Chiếu
	Phù Yên
	105
	800
	4,316
	16,5
	108,23
	 
	1 x 1,5
	Cống ngầm 
chảy có áp
	Tự do
	10
	105
	

	2
	Hồ Chiềng Khoi
	Yên Châu
	5
	159,602
	3,1
	16
	120
	2
	1,5
	Cống ngầm 
chảy có áp
	Tự do
	10
	5
	

	3
	Hồ bản Mòn
	Mai Sơn
	7
	80
	2,621
	25
	92
	 
	0,8
	Cống ngầm 
chảy có áp
	Tự do
	10
	7
	

	4
	Hồ Mường Lựm
	Yên Châu
	6
	90
	1,037
	17,7
	80
	 
	0,8 x 1
	Cống ngầm 
chảy có áp
	Tự do
	10
	6
	

	5
	Hồ bản Muông
	TP Sơn La
	13,5
	80,778
	2,2
	32
	 
	 
	0,8 x 1,5
	Cống ngầm 
chảy có áp
	Tự do
	10
	13,5
	

	6
	Hồ Lái Bay
	Thuận Châu
	5,4
	358,9
	   1,328 
	32,20
	75,86
	 
	0,6
	Cống ngầm 
chảy có áp
	Tự do
	10
	5,4
	

	7
	Hồ bản Lềm
	Phù Yên
	6
	   28,72   
	0,63
	12,75
	210
	 
	1 x 1,5
	Cống ngầm 
chảy có áp
	Tự do
	10
	6
	

	8
	Hồ bản Sẳng
	Mai Sơn
	2,25
	11,32
	0,64
	11
	130
	 
	 
	Cống ngầm 
chảy có áp
	Tự do
	10
	2,25
	

	9
	Hồ bản Lầu
	Mai Sơn
	2,4
	34,95
	0,5
	12
	65
	 
	 
	Cống ngầm 
chảy có áp
	Tự do
	10
	2,4
	

	10
	Hồ Đen Phường
	Mai Sơn
	8,38
	26,42
	0,422
	12
	224,21
	 
	1 x 1
	Cống ngầm 
chảy có áp
	Tự do
	10
	8,38
	

	11
	Hồ Phát
	Mai Sơn
	2,4
	7,34
	0,5
	10
	7
	 
	 
	Cống ngầm 
chảy có áp
	Tự do
	10
	2,4
	

	12
	Hồ bản Lương
	Mai Sơn
	1,2
	10,89
	0,211
	9
	25
	 
	 
	Cống ngầm 
chảy có áp
	Tự do
	10
	1,2
	

	13
	Hồ bản Kéo
	Mai Sơn
	1,25
	51,01
	0,11
	17,9
	73
	 
	 
	Cống ngầm 
chảy có áp
	Tự do
	10
	1,25
	

	14
	Hồ bản Thộ
	Mai Sơn
	0,5
	12,8
	0,4
	5
	80
	 
	 
	Cống ngầm 
chảy có áp
	Tự do
	10
	0,5
	

	15
	Hồ Co Mỵ
	Mai Sơn
	1,25
	13,96
	0,11
	11
	54
	 
	 
	Cống ngầm 
chảy có áp
	Tự do
	10
	1,25
	

	16
	Hồ Con Kén
	Mai Sơn
	0,5
	13,25
	0,45
	7
	80
	 
	 
	Cống ngầm 
chảy có áp
	Tự do
	10
	0,5
	

	17
	Hồ bản Bon
	Mai Sơn
	1,5
	47,38
	0,44
	12
	80
	 
	 
	Cống ngầm 
chảy có áp
	Tự do
	10
	1,5
	

	18
	Hồ bản Pòn
	Mai Sơn
	1,1
	10,56
	0,3
	7
	50
	 
	 
	Cống ngầm 
chảy có áp
	Tự do
	10
	1,1
	

	19
	Hồ Thủy Lợi  
	Mai Sơn
	2,4
	13,39
	0,5
	7
	50
	 
	 
	Cống ngầm 
chảy có áp
	Tự do
	10
	2,4
	

	20
	Thủy lợi  Phai Púng
	Thuận Châu
	 
	 
	 
	5
	14,5
	 
	 
	Cống hở chảy không áp
	 
	5
	 
	

	21
	Thủy lợi  Lả Phúng
	Yên Châu
	 
	 
	 
	5
	15
	 
	 
	Cống hở chảy không áp
	 
	5
	 
	

	22
	Thủy lợi  Na Lắng
	Yên Châu
	 
	 
	 
	5
	12
	 
	 
	Cống hở chảy không áp
	 
	5
	 
	

	23
	Thủy lợi  Chờ Lồng
	Yên Châu
	 
	 
	 
	5
	35
	 
	 
	Cống hở chảy không áp
	 
	5
	 
	 

	24
	Thủy lợi  bản Khoang
	Quỳnh Nhai
	 
	 
	 
	7
	57
	 
	 
	Cống hở chảy không áp
	 
	5
	 
	 

	25
	Thủy lợi  Búng Sọt
	Quỳnh Nhai
	 
	 
	 
	6
	17
	 
	 
	Cống hở chảy không áp
	 
	5
	 
	 

	26
	Thủy lợi  Hua Ná
	Quỳnh Nhai
	 
	 
	 
	5
	12
	 
	 
	Cống hở chảy không áp
	 
	5
	 
	 

	27
	Thủy lợi  Nậm Sọi (Tả)
	Sông Mã
	 
	 
	 
	5,5
	36
	 
	 
	Cống hở chảy không áp
	 
	5
	 
	 

	28
	Thủy lợi  Nậm Sọi (kênh hữu)
	Sông Mã
	 
	 
	 
	5
	36
	 
	 
	Cống hở chảy không áp
	 
	5
	 
	 

	29
	Thủy lợi  Phai Pom 1
	Vân Hồ
	 
	 
	 
	5
	50
	 
	 
	Cống hở chảy không áp
	 
	5
	 
	 

	30
	Thủy lợi  bản Sang  
	Mường La
	 
	 
	 
	5
	20
	 
	 
	Cống hở chảy không áp
	 
	5
	 
	 

	31
	Thủy lợi  bản Luồng
	Mường La
	 
	 
	 
	5
	40
	 
	 
	Cống hở chảy không áp
	 
	5
	 
	 

	32
	Thủy lợi  Bó Cá
	TP.Sơn La
	 
	 
	 
	5
	36
	 
	 
	Cống hở chảy không áp
	 
	5
	 
	 

	33
	Thủy lợi  Phai Lạnh
	Sốp Cộp
	 
	 
	 
	5
	34
	 
	 
	Cống hở chảy không áp
	 
	5
	 
	 

	34
	Thủy lợi  Phai Hoi
	Sốp Cộp
	 
	 
	 
	5
	33
	 
	 
	Cống hở chảy không áp
	 
	5
	 
	 

	35
	Thủy lợi  Nà Dìa
	Sốp Cộp
	 
	 
	 
	8,45
	31
	 
	 
	Cống hở chảy không áp
	 
	5
	 
	 

	36
	Thủy lợi  Phai Ta
	Sốp Cộp
	 
	 
	 
	5
	28
	 
	 
	Cống hở chảy không áp
	 
	5
	 
	 

	37
	Thủy lợi  Phai Púng
	Sốp Cộp
	 
	 
	 
	5,75
	15
	 
	 
	Cống hở chảy không áp
	 
	5
	 
	 

	38
	Thủy lợi  bản Lùn (liên bản)
	Sốp Cộp
	 
	 
	 
	5,1
	28
	 
	 
	Cống hở chảy không áp
	 
	5
	 
	 

	39
	Thủy lợi  Phai Nong
	Sốp Cộp
	 
	 
	 
	5,5
	18
	 
	 
	Cống hở chảy không áp
	 
	5
	 
	 

	40
	Thủy lợi  Huổi Cốp
	Sốp Cộp
	 
	 
	 
	5,45
	12
	 
	 
	Cống hở chảy không áp
	 
	5
	 
	 

	41
	Thủy lợi  Co Khết
	Sốp Cộp
	 
	 
	 
	5,4
	18
	 
	 
	Cống hở chảy không áp
	 
	5
	 
	 

	42
	Thủy lợi  Mỏ Nựng
	Sốp Cộp
	 
	 
	 
	5,1
	9
	 
	 
	Cống hở chảy không áp
	 
	5
	 
	 

	43
	Thủy lợi  Co Muông
	Sốp Cộp
	 
	 
	 
	5,2
	19
	 
	 
	Cống hở chảy không áp
	 
	5
	 
	 

	44
	Thủy lợi  Huổi Yên
	Sốp Cộp
	 
	 
	 
	5,2
	8
	 
	 
	Cống hở chảy không áp
	 
	5
	 
	 

	
	Tổng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	465,43
	
	 
	 




















Phụ lục số 05
NHU CẦU LẮP ĐẶT THIẾT BỊ QUAN TRẮC
(Ban hành kèm theo Đề án Nâng cao năng lực quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh Sơn La)

	STT
	Tên đập/hồ
	Địa điểm
	Thông số kỹ thuật
	Kinh phí 
dự kiến (triệu đồng)
	Nguồn

	
	
	
	Hồ chứa
	Đập
	Cống
	Tràn
	
	

	
	
	
	Flv 
(Km2)
	Ftưới
(ha)
	Wtoànbộ 
(triệu m3)
	Hmax
(m)
	Chiều dài đập L (m)
	Đập phụ (số lượng)
	Kích thước (m)
	Hình thức
	Kích
 thước (Btr)
	Hình
 thức 
	
	

	1
	Hồ Suối Chiếu
	Phù Yên
	105
	495,49
	4,316
	16,5
	108,23
	 
	1 x 1,5
	 
	80
	Tự do
	100
	SCTX

	2
	Hồ Chiềng Khoi
	Yên Châu
	5
	159,602
	3,1
	16
	120
	2
	1,5
	 
	20
	Tự do
	100
	SCTX

	3
	Hồ bản Mòn
	Mai Sơn
	7
	80
	2,621
	25
	92
	 
	0,8
	 
	6
	Tự do
	100
	SCTX

	4
	Hồ Suối Hòm
	Phù Yên
	3,5
	140
	1,069
	23,5
	152
	1
	0,8 x 1
	 
	35
	Tự do
	100
	SCTX

	5
	Hồ Mường Lựm
	Yên Châu
	6
	90
	1,037
	17,7
	80
	 
	0,8 x 1
	 
	20
	Tự do
	100
	SCTX

	6
	Hồ Huổi Vanh
	Yên Châu
	5,5
	352
	2,2
	25
	316
	 
	0,5
	 
	12
	Tự do
	100
	SCTX

	7
	Hồ bản Muông
	TP Sơn La
	13,5
	80,778
	2,2
	32
	 
	 
	0,8 x 1,5
	 
	15
	Tự do
	100
	SCTX

	8
	Hồ Lái Bay
	Thuận Châu
	5,4
	358,9
	1,328
	32,20
	75,86
	
	0,6
	
	32,0
	Tự do
	100
	SCTX

	9
	Hồ bản Lềm
	Phù Yên
	6
	   28,72   
	0,63
	12,75
	210
	 
	1 x 1,5
	 
	35
	Tự do
	100
	SCTX

	10
	Hồ bản Sẳng
	Mai Sơn
	2,25
	11,32
	0,64
	11
	130
	 
	 
	 
	 
	Tự do
	100
	SCTX

	11
	Hồ bản Lầu
	Mai Sơn
	2,4
	34,95
	0,5
	12
	65
	 
	 
	 
	9
	Tự do
	100
	SCTX

	12
	Hồ Đen Phường
	Mai Sơn
	8,38
	26,42
	0,422
	12
	224,21
	 
	1 x 1
	 
	8
	Tự do
	100
	SCTX

	13
	Hồ Nà Bó
	Mai Sơn
	2,4
	14,93
	0,5
	10
	87
	 
	 
	 
	15
	Tự do
	100
	SCTX

	14
	Hồ Phát
	Mai Sơn
	2,4
	7,34
	0,5
	10
	7
	 
	 
	 
	8
	Tự do
	100
	SCTX

	15
	Hồ bản Lương
	Mai Sơn
	1,2
	10,89
	0,211
	9
	25
	 
	 
	 
	8
	Tự do
	100
	SCTX

	16
	Hồ bản Củ
	Mai Sơn
	1,7
	82,66
	0,4
	20
	65
	 
	1 x 1
	 
	8
	Tự do
	100
	SCTX

	17
	Hồ bản Kéo
	Mai Sơn
	1,25
	51,01
	0,11
	17,9
	73
	 
	 
	 
	9
	Tự do
	100
	SCTX

	18
	Hồ bản Thộ
	Mai Sơn
	0,5
	12,8
	0,4
	5
	80
	 
	 
	 
	9
	Tự do
	100
	SCTX

	19
	Hồ Co Mỵ
	Mai Sơn
	1,25
	13,96
	0,11
	11
	54
	 
	 
	 
	5
	Tự do
	100
	SCTX

	20
	Hồ Xum Lo
	Mai Sơn
	1,5
	62,59
	0,4
	9
	45
	 
	 
	 
	9
	Tự do
	100
	SCTX

	21
	Hồ Con Kén
	Mai Sơn
	0,5
	13,25
	0,45
	7
	80
	 
	 
	 
	9
	Tự do
	100
	SCTX

	22
	Hồ Xa Căn
	Mai Sơn
	0,7
	13,8
	0,25
	15
	53
	 
	 
	 
	7
	Tự do
	100
	SCTX

	23
	Hồ bản Ỏ
	Mai Sơn
	1,4
	22,17
	0,25
	15
	9
	 
	1 x 1
	 
	4
	Tự do
	100
	SCTX

	24
	Hồ bản Bon
	Mai Sơn
	1,5
	47,38
	0,44
	12
	80
	 
	 
	 
	15
	Tự do
	100
	SCTX

	25
	Hồ bản Pòn
	Mai Sơn
	1,1
	10,56
	0,3
	7
	50
	 
	 
	 
	6
	Tự do
	100
	SCTX

	26
	Hồ Thủy Lợi  
	Mai Sơn
	2,4
	13,39
	0,5
	7
	50
	 
	 
	 
	8
	Tự do
	100
	SCTX

	Tổng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 2.600
	 








Phụ lục số 06
NHU CẦU TẬP HUẤN ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm theo Đề án Nâng cao năng lực quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh Sơn La)

	STT
	Đối tượng đào tạo
	Đơn vị
	Số lượng
	Đơn giá 
(triệu đồng)
	Kinh phí dự kiến (triệu đồng)
	Nguồn
	Thời gian 
thực hiện

	1
	Cán bộ quản lý nhà nước cấp tỉnh, huyện huyện có hồ chứa, đập dâng lớn (12 người của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn + 02 người/huyện x 7 huyện) = 26 người
	Lớp
	1
	25
	25
	Ngân sách tỉnh
	Năm 2019

	2
	Cán bộ quản lý nhà nước (cấp xã có hồ chứa, đập dâng) 01 ngưới/xã x 30 xã  = 30 người 
	Lớp
	1
	25
	25
	Ngân sách tỉnh
	Năm 2020

	3
	Cán bộ, công nhân trực tiếp quản lý hồ chứa (03 người/hồ x 58 hồ) = 174 người (6 lớp)
	Lớp
	6
	50
	300
	Ngân sách tỉnh
	Năm 2020

	4
	Tập huấn cán bộ thủy lợi cơ sở (1200 người)
	Lớp
	40
	50
	2.000
	 
	Năm 
2019 - 2022

	Tổng 
	 
	48
	 
	2.350
	 
	 












Phụ lục số 07
ĐỀ XUẤT KHÔI PHỤC HỒ SƠ LƯU TRỮ VÀ QUY TRÌNH VẬN HÀNH
(Ban hành kèm theo Đề án Nâng cao năng lực quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh Sơn La)

	STT
	Tên đập/hồ
	Địa điểm
	Thông số kỹ thuật
	Tình trạng thông tin lưu trữ
	Nhu cầu khôi phục hồ sơ lưu trữ
	Nhu cầu xây dựng quy trình vận hành
	Kinh phí dự kiến (triệu đồng)
	Nguồn
	Ghi chú

	
	
	
	Hồ chứa
	Đập chính
	Cống
	Tràn
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Flv 
(Km2)
	Ftưới
(ha)
	Wtoànbộ 
(triệu m3)
	Cao trình đỉnh đập
	Hmax
(m)
	Chiều dài đập L (m)
	 Kích thước(m)
	Hình thức
	Kích thước
 (Btr)
	Hình thức 
	
	
	
	
	
	

	1
	Hồ Suối Chiếu
	Phù Yên
	105
	800
	4,316
	16,5
	108,23
	
	1 x 1,5
	Cống ngầm 
chảy có áp
	80
	Tự do
	Không đầy đủ
	Có
	Có
	300
	NS tỉnh
	

	2
	Hồ Chiềng Khoi
	Yên Châu
	5
	1  59,602
	3,1
	16
	120
	2
	1,5
	Cống ngầm 
chảy có áp
	20
	Tự do
	Không đầy đủ
	Có
	Có
	300
	NS tỉnh
	

	3
	Hồ bản Mòn
	Mai Sơn
	7
	80
	2,621
	25
	92
	
	0,8
	Cống ngầm 
chảy có áp
	6
	Tự do
	Không đầy đủ
	Có
	Có
	300
	NS tỉnh
	

	4
	Hồ Suối Hòm
	Phù Yên
	3,5
	140
	1,069
	23,5
	152
	1
	0,8 x 1
	Cống ngầm 
chảy có áp
	35
	Tự do
	Không đầy đủ
	Có
	Có
	300
	NS tỉnh
	

	5
	Hồ Mường Lựm
	Yên Châu
	6
	90
	1,037
	17,7
	80
	
	0,8 x 1
	Cống ngầm 
chảy có áp
	20
	Tự do
	Không đầy đủ
	Có
	Có
	300
	NS tỉnh
	

	6
	Hồ Huổi Vanh
	Yên Châu
	5,5
	352
	2,2
	25
	316
	
	 0,5
	Cống ngầm 
chảy có áp
	12
	Tự do
	Không đầy đủ
	Có
	Có
	300
	NS tỉnh
	

	7
	Hồ bản Muông
	 TP Sơn La
	13,5
	80,778
	2,2
	32
	
	
	0,8 x 1,5
	Cống ngầm 
chảy có áp
	15
	Tự do
	Không đầy đủ
	Có
	Có
	300
	NS tỉnh
	

	8
	Hồ Lái Bay
	Thuận Châu
	5,4
	358,9
	1,328
	32,20
	75,86
	
	 0,6
	Cống ngầm 
chảy có áp
	32,0
	Tự do
	Không đầy đủ
	Có
	Có
	300
	NS tỉnh
	

	9
	Hồ Noong Chạy
	Thuận Châu
	8,67
	 
	 0,401 
	16,3
	91,5
	
	0,3 x 94,7
	Cống ngầm 
chảy có áp
	16,1
	Tự do
	Không đầy đủ
	Có
	Có
	200
	
	WB 8 
triển khai

	10
	Hồ bản Lềm
	Phù Yên
	6
	28,72
	0,63
	12,75
	210
	
	1 x 1,5
	Cống ngầm 
chảy có áp
	35
	Tự do
	Không đầy đủ
	Có
	Có
	200
	NS tỉnh
	

	11
	Hồ bản Sẳng
	Mai Sơn
	2,25
	11,32
	0,64
	11
	130
	
	
	Cống ngầm 
chảy có áp
	 
	Tự do
	Không đầy đủ
	Có
	Có
	200
	NS tỉnh
	

	12
	Hồ bản Lầu
	Mai Sơn
	2,4
	34,95
	0,5
	12
	65
	
	
	Cống ngầm 
chảy có áp
	9
	Tự do
	Không đầy đủ
	Có
	Có
	200
	NS tỉnh
	

	13
	Hồ Đen Phường
	Mai Sơn
	8,38
	26,42
	0,422
	12
	 224,21
	
	1 x 1
	Cống ngầm 
chảy có áp
	8
	Tự do
	Không đầy đủ
	Có
	Có
	200
	NS tỉnh
	

	14
	Hồ Nà Bó
	Mai Sơn
	2,31
	14,93
	0,397
	10,1
	50,7
	(1)
	00, 
L = 47,3m
	Cống ngầm 
chảy có áp
	7
	Tự do
	Không đầy đủ
	Có
	Có
	200
	
	WB 8
 triển khai

	15
	Hồ Phát
	Mai Sơn
	2,4
	7,34
	0,5
	10
	7
	
	
	Cống ngầm 
chảy có áp
	8
	Tự do
	Không đầy đủ
	Có
	Có
	200
	NS tỉnh
	

	16
	Hồ bản Lương
	Mai Sơn
	1,2
	10,89
	0,211
	9
	25
	
	
	Cống ngầm 
chảy có áp
	8
	Tự do
	Không đầy đủ
	Có
	Có
	200
	NS tỉnh
	

	17
	Hồ bản Củ
	Mai Sơn
	 
	
	
	
	 
	
	
	 
	 
	
	Không đầy đủ
	Có
	Có
	
	
	WB 8
 triển khai

	 
	Bản Củ 1
	Mai Sơn
	1,8
	82,66
	0,122
	9,5
	74
	
	300, 
L = 45,6m
	Cống ngầm 
chảy có áp
	7
	Tự do
	Không đầy đủ
	Có
	Có
	200
	
	

	
	Bản Củ 2
	Mai Sơn
	2,08
	
	0,08
	10,3
	92,7
	
	300, 
L = 60,9m
	Cống ngầm 
chảy có áp
	8
	Tự do
	Không đầy đủ
	Có
	Có
	200
	
	

	18
	Hồ bản Kéo
	Mai Sơn
	1,25
	51,01
	0,11
	17,9
	73
	
	
	Cống ngầm 
chảy có áp
	9
	Tự do
	Không đầy đủ
	Có
	Có
	200
	NS tỉnh
	

	19
	Hồ bản Thộ
	Mai Sơn
	0,5
	12,8
	0,4
	5
	80
	
	
	Cống ngầm 
chảy có áp
	9
	Tự do
	Không đầy đủ
	Có
	Có
	200
	NS tỉnh
	

	20
	Hồ Co Mỵ
	Mai Sơn
	1,25
	13,96
	0,11
	11
	54
	
	
	Cống ngầm 
chảy có áp
	5
	Tự do
	Không đầy đủ
	Có
	Có
	200
	NS tỉnh
	

	21
	Hồ Xum Lo
	Mai Sơn
	0,72
	62,59
	0,202
	10,2
	62,2
	
	300, 
L = 42,0m
	Cống ngầm 
chảy có áp
	5
	Tự do
	Không đầy đủ
	Có
	Có
	200
	
	WB 8
 triển khai

	22
	Hồ Con Kén
	Mai Sơn
	0,5
	13,25
	0,45
	7
	80
	
	
	Cống ngầm 
chảy có áp
	9
	Tự do
	Không đầy đủ
	Có
	Có
	200
	NS tỉnh
	

	23
	Hồ Xa Căn
	Mai Sơn
	0,7
	13,8
	0,25
	15
	53
	
	
	Cống ngầm 
chảy có áp
	7
	Tự do
	Không đầy đủ
	Có
	Có
	200
	
	WB 8
 triển khai

	24
	Hồ bản Ỏ
	Mai Sơn
	7,72
	(22)
	0,2
	7,9
	66,4
	
	300, 
L = 33m
	Cống ngầm 
chảy có áp
	15
	Tự do
	Không đầy đủ
	Có
	Có
	200
	
	WB 8
 triển khai

	25
	Hồ bản Bon
	Mai Sơn
	1,5
	47,38
	0,44
	12
	80
	
	
	Cống ngầm 
chảy có áp
	15
	Tự do
	Không đầy đủ
	Có
	Có
	200
	NS tỉnh
	

	26
	Hồ bản Pòn
	Mai Sơn
	1,1
	10,56
	0,3
	7
	50
	
	
	Cống ngầm 
chảy có áp
	6
	Tự do
	Không đầy đủ
	Có
	Có
	200
	NS tỉnh
	

	27
	Hồ Huổi Nhả, Khơ Mú
	Mai Sơn
	1,01
	
	0,203
	6
	56
	
	300, 
L = 28,6m
	Cống ngầm 
chảy có áp
	6,5
	Tự do
	Không đầy đủ
	Có
	Có
	200
	
	WB 8 
triển khai

	28
	Hồ Thủy Lợi  
	Mai Sơn
	2,4
	13,39
	0,5
	7
	50
	
	
	Cống ngầm 
chảy có áp
	8
	Tự do
	Không đầy đủ
	Có
	Có
	200
	NS tỉnh
	

	Tổng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6.600
	 


Nội dung khôi phục dữ liệu, thông tin: Khảo sát địa hình, thu thập tài liệu, tài liệu khí tượng thủy văn, xác định vị trí tọa độ không gian, xác định lại các thông số
Nội dung xây dựng quy trình vận hành: Căn cứ dữ liệu khôi phục, tính toán và xây dựng quy trình vận hành phù hợp.








Phụ lục số 08
 NHU CẦU CẮM MỐC CHỈ GIỚI, HÀNH LANG BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC
(Ban hành kèm theo Đề án Nâng cao năng lực quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh Sơn La)

	STT
	Tên đập/hồ
	Địa điểm
	Thông số kỹ thuật
	Cắm mốc
	Kinh phí dự kiến (Triệu đồng)
	Nguồn

	
	
	
	Hồ chứa
	Đập
	Cống
	Tràn
	Chỉ giới
	Hành lang bảo vệ 
nguồn nước
	
	

	
	
	
	Flv 
(Km2)
	Ftưới
(ha)
	Wtoànbộ 
(triệu m3)
	Hmax
(m)
	Chiều dài đập L (m)
	Đập phụ
 (số lượng)
	Kích thước (m)
	Hình 
thức
	Kích thước (Btr)
	Hình thức
	
	
	
	

	1
	Hồ Suối Chiếu
	Phù Yên
	105
	800
	4,316
	16,5
	108,23
	
	1 x 1,5
	Cống ngầm 
chảy có áp
	80
	Tự do
	Cần thiết
	Cần thiết
	300
	NS tỉnh

	2
	Hồ Chiềng Khoi
	Yên Châu
	5
	159,602
	3,1
	16
	120
	2
	1,5
	Cống ngầm 
chảy có áp
	20
	Tự do
	Cần thiết
	Cần thiết
	300
	NS tỉnh

	3
	Hồ bản Mòn
	Mai Sơn
	7
	80
	2,621
	25
	92
	
	0,8
	Cống ngầm 
chảy có áp
	6
	Tự do
	Cần thiết
	Cần thiết
	300
	NS tỉnh

	4
	Hồ Suối Hòm
	Phù Yên
	3,5
	140
	1,069
	23,5
	152
	1
	0,8 x 1
	Cống ngầm 
chảy có áp
	35
	Tự do
	Cần thiết
	Cần thiết
	300
	NS tỉnh

	5
	Hồ Mường Lựm
	Yên Châu
	6
	90
	1,037
	17,7
	80
	
	0,8 x 1
	Cống ngầm 
chảy có áp
	20
	Tự do
	Cần thiết
	Cần thiết
	300
	NS tỉnh

	6
	Hồ Huổi Vanh
	Yên Châu
	5,5
	352
	2,2
	25
	316
	
	0,5
	Cống ngầm 
chảy có áp
	12
	Tự do
	Cần thiết
	Cần thiết
	300
	NS tỉnh

	7
	Hồ bản Muông
	TP Sơn La
	13,5
	80,778
	2,2
	32
	
	
	0,8 x 1,5
	Cống ngầm 
chảy có áp
	15
	Tự do
	Cần thiết
	Cần thiết
	300
	NS tỉnh

	8
	Hồ Lái Bay
	Thuận Châu
	5,4
	358,9
	1,328
	32,20
	75,86
	
	 0,6
	Cống ngầm 
chảy có áp
	32,0
	Tự do
	Cần thiết
	Cần thiết
	300
	NS tỉnh

	9
	Hồ Noong Chạy
	Thuận Châu
	8,67
	
	0,401
	16,3
	91,5
	
	0,3 x 94,7
	Cống ngầm 
chảy có áp
	16,1
	Tự do
	Cần thiết
	Cần thiết
	100
	WB8

	10
	Hồ bản Lềm
	Phù Yên
	6
	28,72
	0,63
	12,75
	210
	
	1 x 1,5
	Cống ngầm 
chảy có áp
	35
	Tự do
	Cần thiết
	Cần thiết
	100
	NS tỉnh

	11
	Hồ bản Sẳng
	Mai Sơn
	2,25
	11,32
	0,64
	11
	130
	
	
	Cống ngầm 
chảy có áp
	
	Tự do
	Cần thiết
	Cần thiết
	100
	NS tỉnh

	12
	Hồ bản Lầu
	Mai Sơn
	2,4
	34,95
	0,5
	12
	65
	
	
	Cống ngầm 
chảy có áp
	9
	Tự do
	Cần thiết
	Cần thiết
	100
	NS tỉnh

	13
	Hồ Đen Phường
	Mai Sơn
	8,38
	26,42
	0,422
	12
	224,21
	
	1 x 1
	Cống ngầm 
chảy có áp
	8
	Tự do
	Cần thiết
	Cần thiết
	300
	NS tỉnh

	14
	Hồ Nà Bó
	Mai Sơn
	2,31
	14,93
	0,397
	10,1
	50,7
	(1)
	00, 
L= 47,3m
	Cống ngầm 
chảy có áp
	7
	Tự do
	Cần thiết
	Cần thiết
	100
	WB8

	15
	Hồ Phát
	Mai Sơn
	2,4
	7,34
	0,5
	10
	7
	
	
	Cống ngầm 
chảy có áp
	8
	Tự do
	Cần thiết
	Cần thiết
	100
	NS tỉnh

	16
	Hồ bản Lương
	Mai Sơn
	1,2
	10,89
	0,211
	9
	25
	
	
	Cống ngầm 
chảy có áp
	8
	Tự do
	Cần thiết
	Cần thiết
	100
	NS tỉnh

	17
	Hồ bản Củ
	Mai Sơn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	WB8

	
	Bản Củ 1
	Mai Sơn
	1,8
	82,66
	0,122
	9,5
	74
	
	300, 
L = 45,6m
	Cống ngầm 
chảy có áp
	7
	Tự do
	Cần thiết
	Cần thiết
	100
	

	
	Bản Củ 2
	Mai Sơn
	2,08
	
	0,08
	10,3
	92,7
	
	300, 
L = 60,9m
	Cống ngầm 
chảy có áp
	8
	Tự do
	Cần thiết
	Cần thiết
	100
	

	18
	Hồ Bản Kéo
	Mai Sơn
	1,25
	51,01
	0,11
	17,9
	73
	
	
	Cống ngầm 
chảy có áp
	9
	Tự do
	Cần thiết
	Cần thiết
	100
	NS tỉnh

	19
	Hồ bản Thộ
	Mai Sơn
	0,5
	12,8
	0,4
	5
	80
	
	
	Cống ngầm 
chảy có áp
	9
	Tự do
	Cần thiết
	Cần thiết
	100
	NS tỉnh

	20
	Hồ Co Mỵ
	Mai Sơn
	1,25
	13,96
	0,11
	11
	54
	
	
	Cống ngầm 
chảy có áp
	5
	Tự do
	Cần thiết
	Cần thiết
	100
	NS tỉnh

	21
	Hồ Xum Lo
	Mai Sơn
	0,72
	62,59
	0,202
	10,2
	62,2
	
	300, 
L = 42,0m
	Cống ngầm 
chảy có áp
	5
	Tự do
	Cần thiết
	Cần thiết
	100
	WB8

	22
	Hồ Con Kén
	Mai Sơn
	0,5
	13,25
	0,45
	7
	80
	
	
	Cống ngầm 
chảy có áp
	9
	Tự do
	Cần thiết
	Cần thiết
	100
	NS tỉnh

	23
	Hồ Xa Căn
	Mai Sơn
	0,7
	13,8
	0,25
	15
	53
	
	
	Cống ngầm 
chảy có áp
	7
	Tự do
	Cần thiết
	Cần thiết
	100
	WB8

	24
	Hồ bản Ỏ
	Mai Sơn
	7,72
	(22)
	0,2
	7,9
	66,4
	
	300, 
L = 33m
	Cống ngầm 
chảy có áp
	15
	Tự do
	Cần thiết
	Cần thiết
	100
	WB8

	25
	Hồ bản Bon
	Mai Sơn
	1,5
	47,38
	0,44
	12
	80
	
	
	Cống ngầm 
chảy có áp
	15
	Tự do
	Cần thiết
	Cần thiết
	100
	NS tỉnh

	26
	Hồ bản Pòn
	Mai Sơn
	1,1
	10,56
	0,3
	7
	50
	
	
	Cống ngầm 
chảy có áp
	6
	Tự do
	Cần thiết
	Cần thiết
	100
	NS tỉnh

	27
	Hồ Huổi Nhả, Khơ Mú
	Mai Sơn
	1,01
	
	0,203
	6
	56
	
	300, 
L = 28,6m
	Cống ngầm 
chảy có áp
	6,5
	Tự do
	Cần thiết
	Cần thiết
	100
	WB8

	28
	Hồ Thủy Lợi
	Mai Sơn
	2,4
	13,39
	0,5
	7
	50
	
	
	Cống ngầm 
chảy có áp
	8
	Tự do
	Cần thiết
	Cần thiết
	100
	NS tỉnh

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.700
	






48

